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			NỘI DUNG

		

		
			༈ གུ་རུ་པདྨའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས།

			Cầu Nguyện 7 Dòng Đức Liên Hoa Sinh

			༈ སྐུ་གསུམ་གསོལ་འདེབས། 

			Khẩn Cầu 3 Thân Phật

			༈ གསོལ་འདེབས་ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་། 

			Khẩn cầu “Pháp Thân Phổ Hiền”

			༈ གསོལ་འདེབས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས།

			Khẩn cầu “Đức Liên Hoa Sinh – Vị Phật 3 Thời”

			༈ གསོལ་འདབས་རྒྱལ་ཀུན་སྐྱེས་ཡུམ།

			Khẩn cầu Yeshe Tsogyal

			༈ དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་ལས་མཎྜལ་ཆོ་ག་ཚོགས་གཉིས་སྙིང་པོ།

			CỐT TỦY 2 TíCH LŨY

			Nghi quỹ Mạn đà la từ Cốt Tủy Tara – Kho Báu Tâm

			༈ འདོད་གསོལ།

			Khẩn cầu “Thánh Mẫu Từ Bi, Đức Thế Tôn Tara”

			༈ གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ༔

			Khẩn cầu “Đoạn Trừ Mọi Chướng Ngại Trên Đường Tu”

			༈ གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ༔

			Khẩn cầu “Tự Viên Thành Mọi Mong Cầu”
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			༈ གུ་རུ་པདྨའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

			Cầu Nguyện 7 Dòng Đức Liên Hoa Sinh

			7-line_prayer
			Bài tụng của đức Gyalwang Karmapa

		
ཧཱུྃ༑ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

			hung | or gyen yul gyi nup jang tsam

			hūṃ Ở Đông Bắc xứ Uddiyana

			

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

			pe ma ge sar dong po la

			Nơi chính giữa đài sen, 

			

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

			yam tsen chok gi ngö drup nye

			Ngài đạt Thành tựu tối thượng nhiệm màu,

			

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

			pe ma jung ne she su drak

			Vang danh đấng Liên Hoa Sinh, 

			

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

			khor du khan dro mang poy kor

			Giữa vô lượng chư Không hành nữ.

			

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔

			khye kyi je su dak drup kyi

			Hành trì theo bước chân Ngài, 

			

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

			jin gyi lap chir shek su söl

			Xin khẩn cầu Ngài ban thần lực gia trì! 

			

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

			guru padma siddhi hūṃ
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			༈ སྐུ་གསུམ་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། ། 

			Khẩn Cầu 3 Thân Phật

		
ཨེ་མཧོ༔ སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

			emaho | trö dral chö kyi ying kyi shing kham su

			emaho Trong cõi Pháp giới vô vi bất nhị,

			

ཆོས་ཉིད་དུས་གསུམ་སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ངང་༔

			chö nyi dü sum kye gak me pay ngang

			Pháp tánh siêu việt 3 thời và sinh diệt,

			

བྱ་བྲལ་ལྷུན་རྫོགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔

			ja dral lhün dzok de wa chen poy ku

			Đại Lạc thân vô tác, hiện tiền toàn hảo.

			

ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཕྱོགས་རིས་མེད༔

			nam kha shin du tuk je chok ri me

			Đại bi tâm bình đẳng như hư không.

			

བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

			la ma chö kyi ku la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đạo sư Pháp thân. 

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

			orgyen pema jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

			de chen lhün gyi drup pay shing kham su

			Trong cõi Đại Lạc Hiện Tiền, 

			

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔

			ku sung tuk dang yön ten trin le kyi

			Thiện thệ thân Ngũ trí 

			

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ༔

			ye she nga den de war shek pay ku

			của thân, khẩu, ý, phẩm tánh và hoạt động. 

			

ཐུགས་རྗེའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་སོ་སོར་སྟོན༔

			tuk jey je drak na tsok so sor tön

			Đại bi tâm hiển bày vô lượng cách.

			

བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

			la ma long chö dzok ku la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đạo sư Báo thân.

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

			orgyen pema jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

			mi je jik ten dak pay shing kham su

			Trong cõi thanh tịnh Đại Nhẫn,

			

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔

			tuk je chen pö dro way dön la jön

			Ngài đại bi cứu độ chúng sinh. 

			

གང་ལ་གང་འདུལ་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ 

			gang la gang dül tap kyi dro dön dze

			Làm lợi ích tùy theo căn cơ, trình độ.

			

འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔

			de dang ma jön da ta dü sum gyi

			Con xin khẩn cầu Đạo sư Ứng Hóa Thân, 

			

བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

			la ma trül pay ku la söl wa dep

			của quá, hiện, vị lai.

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

			orgyen pema jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.
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			༈ གསོལ་འདེབས་ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་བཞུགས་སོ། ། 

			Khẩn cầu “Pháp Thân Phổ Hiền”

			
ཨེ་མ་ཧོ༔ ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔

			emaho | chö ku kün sang druk pa dor je chang

			emaho Pháp Thân Phổ Hiền, đức Kim Cương Trì thứ 6,

			

སྟོན་པ་རྡོར་སེམས་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ༔

			tön pa dor sem chom den shākyay gyal

			Đạo sư Kim Cương Tát Đỏa, đức Thế Tôn Thích Ca,

			

མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

			gön po tse pak me dang chen re sik

			Đấng Bảo Hộ Vô Lượng Thọ, và đức Quán Thế Âm:

			

དབྱེར་མེད་པདྨ་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

			yer me pema de la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu chư Liên Hoa hợp nhất bất phân.

			

སྐུ་ཡི་བདག་ཉིད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་བཤེད༔

			ku yi dak nyi jam pal shin je she

			Văn Thù Hàng Phục Dạ Ma Manjushri Yamantaka là thân ngài,

			

གསུང་གི་བདག་ཉིད་དབང་ཆེན་རྟ་སྐད་འཚེར༔

			sung gi dak nyi wang chen ta ke tser

			Hayagriva Mã Đầu Minh Vương đại hùng là khẩu ngài,

			

ཐུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔

			tuk kyi dak nyi yang dak he ru ka

			Heruka Uống Máu toàn hảo là ý ngài.

			

གུ་རུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			gu ru yi shin nor bu la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đạo Sư Ngọc Như Ý. 

			

ཡོན་ཏན་ཟིལ་གནོན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔

			yön ten sil nön che chok he ru ka

			Phẩm tánh siêu việt là Heruka tối thượng,

			

ཕྲིན་ལས་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ༔

			trin le dak nyi dor je shön nuy ku

			Hoạt động là Vajrakumara Kim Cương Đồng Tử.

			

མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་བོ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ༔

			ma mo khandroy tso wo ngön dzok gyal

			Vị Vua Toàn Hảo đứng đầu chư Không hành nữ và Mamo phẫn nộ. 

			

དཔལ་ཆེན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

			pal chen tö treng tsal la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Kapalamala Chuỗi Sọ Đại Lực vinh quang.

			

སྐུ་ཡི་དབྱིངས་སུ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོའི་ངང་༔

			ku yi ying su gyu trül shi troy ngang

			Chư An Bình và Phẫn Nộ nhiệm màu trú nơi thân ngài. 

			

གསུང་གི་གདངས་སྐད་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལྡན༔

			sung gi dang ke yen lak chu nyi den

			Khẩu ngài là 12 nhánh. 

			

ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ༔

			tuk kyi gong pa sang tal yong la khyap

			Tâm trí huệ thâm nhập bao trùm cùng khắp.

			

མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་བོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

			khandroy tso wo je la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Vua chư Không hành nữ.

			

སྐུ་ཚབ་ལུང་བསྟན་གསུང་ཚབ་གཏེར་དུ་སྦས༔

			ku tsap lung ten sung tsap ter du be

			Ngài thọ kí các hóa thân vị lai, chôn dấu giáo lý nơi kho báu,

			

ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལས་ཅན་བུ་ལ་གཏད༔

			tuk kyi gong pa le chen bu la te

			Ủy thác trí huệ cho chúng đệ tử thiện duyên,

			

བརྩེ་བའི་ཞལ་ཆེམས་བོད་འབངས་ཡོངས་ལ་བཞག༔

			tse way shal chem bö bang yong la shak

			để lại di chúc từ ái cho người dân Tây Tạng. 

			

དྲིན་ཅན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

			drin chen trül pay ku la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Hóa Thân đại từ.

			

བཀའ་དྲིན་དྲན་ནོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

			ka drin dren no gu ru rin po che

			Con luôn khắc sâu đại từ tâm của Ngài, đức Liên Hoa Sinh. 

			

ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་དགོངས་པས་བཟུང་དུ་གསོལ༔

			tuk dam shal she gong pe sung du söl

			Xin nhớ tới thệ nguyện của Ngài và bảo hộ chúng con! 

			

དུས་ངན་འདི་ལ་རེ་ལྟོས་བཞན་མ་མཆིས༔

			dü ngen di la re tö shen ma chi

			Trong ác kiếp này, con không có hi vọng nào khác ngoài Ngài.

			

ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔

			tuk je sik shik orgyen trül pay ku

			Xin hãy từ bi nhìn con, Hóa thân xứ Uddiyana.

			

མཐུ་རྩལ་ནུས་པས་དུས་ངན་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔

			tu tsal nü pe dü ngen yo truk dok

			Đại lực ngăn chặn mọi bất an trong ác kiếp

			

བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་དབང་ཆེན་བསྐུར་དུ་གསོལ༔

			jin lap ye she wang chen kur du söl

			Xin ban thần lực gia trì và đại quán đảnh trí huệ, 

			

ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་རྩལ་ཤུགས་རྒྱས་པ་དང་༔

			nyam dang tok pay tsal shuk gye pa dang

			Duyên lành cho trải nghiệm và chứng ngộ tăng trưởng. 

			

བསྟན་འགྲོར་ཕན་པའི་མཐུ་རྩལ་རབ་ལྡན་ཞིང་༔

			ten dror pen pay tu tsal rap den shing

			Xin ban thần lực hộ trì Pháp bảo và chúng sinh. 

			

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔

			tse chik sang gye drup par dze du söl

			Xin gia trì cho con thành tựu Phật quả ngay trong một kiếp này! 
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			༈ གསོལ་འདེབས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས།

			Khẩn cầu “Đức Liên Hoa Sinh – Vị Phật 3 Thời”

			
༈ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

			dü sum sang gye gu ru rin po che

			Đức Liên Hoa Sinh – vị Phật 3 thời,

			

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔ 

			ngö drup kün dak de wa chen poy shap

			Vua chư Thành tựu giả, Đại Lạc,

			

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔

			bar che kün sel dü dül drak po tsal

			Đoạn trừ mọi chướng ngại, Drakpo Tsal hàng phục Dạ ma:

			

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

			söl wa dep so jin gyi lap tu söl

			Con xin khẩu cầu ngài ban thần lực gia trì. 

			

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔

			chi nang sang way bar che shi wa dang

			Xin gia trì để tịnh hóa mọi chướng ngại bên ngoài, bên trong và bí mật.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Và mọi mong cầu đều tự viên thành. 
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			༈ གསོལ་འདབས་རྒྱལ་ཀུན་སྐྱེས་ཡུམ།

			Khẩn cầu Yeshe Tsogyal

			
༈ རྒྱལ་ཀུན་སྐྱེས་ཡུམ་ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་བཟང་མོ༔

			gyal kün kye yum chö ying kün sang mo

			Phật Mẫu, Pháp giới, Samantabhadri Phối Ngẫu đức Phổ Hiền,

			

བོད་འབངས་སྐྱོབས་པའི་མ་གཅིག་དྲིན་མོ་ཆེ༔

			bö bang kyop pay ma chik drin mo che

			Đấng bảo hộ, mẹ hiền độc nhất của người dân Tây Tạng, 

			

དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བདེ་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ༔

			ngö drup chok tsöl de chen khandroy tso

			Đấng ban Thành tựu tối thượng, Không hành nữ Đại Lạc:

			

ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

			ye she tso gyal shap la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu dưới chân đức Yeshe Tsogyal.

			

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔

			chi nang sang way bar che shi wa dang

			Xin gia trì để tịnh hóa mọi chướng ngại bên ngoài, bên trong và bí mật,

			

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

			la may ku tse ten par jin gyi lop

			Chư Đạo sư trường thọ, 

			

ནད་མུག་མཚོན་བསྐལ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			ne muk tsön kal shi war jin gyi lop

			Tịnh hóa mọi thời bệnh dịch, nghèo đói, chiến tranh,

			

བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			je pur bö tong shi war jin gyi lop

			Tịnh hóa mọi nguyền rủa, tà thuật, kích động,

			

ཚེ་དཔལ་ཤེས་རབ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

			tse pal she rap gye par jin gyi lop

			Thọ mạng, thịnh vượng và trí huệ tăng trưởng,

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Và mọi mong cầu đều tự viên thành. 

			

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང༌། །

			pema jung né khye ku chi dra dang

			Đức Liên Hoa Sinh, nguyện con và chúng sinh

			

འཁོར་དང་སྐུ་ཚེ་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང༌། །

			khor dang ku tse tse dang shing kham dang

			Có thân như ngài, thánh chúng như ngài,

			

ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ། །

			khye kyi tsen chok sang po chi dra wa

			Thọ mạng như ngài, cõi Thanh tịnh như ngài,

			

དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །

			de dra kho nar dak sok gyur war shok

			Danh hiệu vi diệu như ngài.

			

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

			khye la tö ching söl wa tap pay tü

			Nhờ xưng tán và cầu nguyện này, nguyện tịnh hóa

			

བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །

			dak sok gang du né pay sa chok su

			Mọi bệnh dịch, tà thuật, nghèo đói và chiến tranh, 

			

ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང༌། །

			ne dön wül pong tap tsö shi wa dang

			Thiện hạnh và chánh Pháp hưng thịnh

			

ཆོས་དང་བཀྲི་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

			chö dang ta shi pel war dze du söl

			Bất cứ nơi nào chúng con trú ngụ. 
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			༈ དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་ལས་མཎྜལ་ཆོ་ག་ཚོགས་གཉིས་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

			CỐT TỦY 2 TíCH LŨY

			Nghi quỹ Mạn đà la từ Cốt Tủy Tara – Kho Báu Tâm

			༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱརྻ་ཏཱ་ར་ཡཻ། དུས་གསུམ་འདྲེན་པ་སྲས་བཅས་ལས། །ཐུགས་བསྐྱེད་ཕྲིན་ལས་ཕུལ་བྱུང་བ། །ཡུམ་གྱུར་སྒྲོལ་མ་ལ་བཏུད་ནས། །བྱ་སྤྱོད་དང་མཐུན་ཉམས་ལེན་བཤད། །དེའང་ཟབ་ཏིག་འདི་ཉམས་ལེན་ཡང་ཟབ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ཡིན་པས་སྤྲོས་བཅས་མང་དུ་མི་དགོས་ཀྱང་། ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པ་དང་། རྒྱུན་ཁྱེར་དུ་བྱ་བ་སྟེ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་བརྙན་བྲིས་འབུར་སོགས་དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་གང་འཛོམ་གྱི་མདུན་དུ། སྟེགས་བུ་གཙང་མར་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད། དཀར་ཟླུམ། བསང་ཆུ། མཆོད་པའི་མཎྜལ། འཐོར་ནས་སོགས་འདུ་བྱ། འགྲུབ་ན་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲའི་ཀུན་སྤྱོད་བྱ་ཞིང་། མི་ལྕོགས་ན་ཤ་ཆང་མ་འབགས་པའི་སྔ་དྲོའི་ཆ་ལྟ་བུར་སྲིད་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཀུན་སློང་དང་ལྡན་པས་སྐྱབས་སེམས་ནི། 

			namo guru ārya tāraye 

			Nam mô Đạo Sư Thánh Tara

			Xác quyết và hoạt động nhiệm màu hơn cả

			Các đấng chỉ đường cùng thiện tử trong 3 thời

			Là Thánh mẫu Tara. Đảnh lễ ngài rồi, ta sẽ chỉ dạy

			Thực hành của ngài theo kriya và charya tantra.

			Nghi quỹ cốt tủy thâm mật này chứa đựng tinh túy của thực hành thâm mật nhất nên nó không cần phải phức tạp. Có hai phiên bản, một bản dài hơn và một bản ngắn hơn: một bản phức tạp hơn một chút và một bản thực hành hàng ngày.Đầu tiên, hãy đặt hình ảnh của Tôn giả Tara – một bức vẽ hay một bức tượng – cùng những biểu tượng khác của Tam Bảo. Trên kệ sạch trước mặt, hãy xếp 2 loại nước, các lễ vật mang đến hỷ lạc, một bánh torma tròn màu trắng, nước thanh tẩy, một Mạn đà la cúng dường và hạt ngũ cốc để rải. Nếu có thể, hãy tắm rửa sạch sẽ và trì giữ hạnh thanh tịnh. Nếu không thể, hãy thực hành vào buổi sáng, trước khi bị cấu nhiễm bởi thịt và rượu. Phát tâm với mong cầu giải thoát khỏi luân hồi và Bồ đề tâm, hãy quy y và phát Bồ đề tâm.

			Quán tưởng:

			
༄༅། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྗེ་བཙུན་མ་མངོན་སུམ་བཞུགས་པར་མོས་ལ།

			dün gyi nam khar je tsün ma ngön sum shuk par gyur

			Thánh Tara thị hiện rõ ràng trên bầu trời trước mặt con.

			

ན་མོ། དཀོན་མཆོག་ཀུན་དངོས་རྗེ་བཙུན་མར། །

			na mo | kön chok kün ngö je tsün mar 

			Nam mô! Con cùng tất cả chúng sinh xin quy y

			

བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

			dak sok dro kün kyap su chi 

			Đức Tara, bản thể của Tam Bảo,

			

བྱང་ཆུབ་སྨོན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །

			jang chup mön pay sem kye ne 

			Chúng con phát Bồ đề tâm nguyện,

			

ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱི། །ལན་གསུམ།

			sap moy lam la juk par gyi

			Bước vào con đường thâm mật này! 

			3 lần.




			ཚོགས་གསག་པ་ནི། 

			Tập hợp mọi tích lũy: 

			

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང་། །

			je tsün pak ma dröl ma dang 

			Thánh Tara

			

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་ཡི། །

			chok chu dü sum shuk pa yi 

			Chư Chiến thắng cùng chúng thiện tử 

			

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །

			gyal wa se che tam che la 

			3 thời 10 phương,

			

ཀུན་ནས་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །

			kün ne dang we chak gyio 

			Con xin chí tâm đảnh lễ!

			

མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི། །

			me tok duk pö mar me dri 

			Con xin cúng dường hoa, nhang thơm, đèn,

			

ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ། །

			shal se röl mo la sok pa 

			Dầu thơm, thức ăn, âm nhạc,... –

			

དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ནས་འབུལ། །

			ngö jor yi kyi trül ne bül 

			Thực tế bày ra và cả trong quán tưởng. 

			

འཕགས་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། །

			pak may tsok kyi she su söl 

			Thánh chúng, xin chấp nhận chúng! 

			

ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར། །

			tok ma me ne da tay bar 

			Con xin sám hối 10 bất thiện hạnh, 

			

མི་དགེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ། །

			mi ge chu dang tsam me nga 

			5 trọng tội và mọi lầm lạc

			

སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པའི། །

			sem ni nyön mong wang gyur pay 

			Đã phạm từ vô thỉ cho đến nay

			

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། །

			dik pa tam che shak par gyi 

			Do phiền não chi phối. 

			

ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །

			nyen tö rang gyal jang chup sem 

			Con xin hoan hỉ công đức mọi thiện hạnh

			

སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་སོགས་པས། །

			so so kye wo la sok pe 

			Đã tích lũy trong 3 thời

			

དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པའི། །

			dü sum ge wa chi sak pay 

			Của chư Thanh Văn, Độc Giác Phật,

			

བསོད་ནམས་ལ་ནི་བདག་ཡི་རངས། །

			sö nam la ni dak yi rang 

			chư Bồ Tát và tất cả chúng sinh.

			

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་། །

			sem chen nam kyi sam pa dang 

			Xin chuyển bánh xe Pháp 

			

བློ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བར། །

			lo yi je drak ji ta war 

			Đại Thừa, Thừa Nguyên Thủy và Thừa Phổ Quát

			

ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །

			che chung tün mong tek pa yi 

			Thuận theo mục đích 

			

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །

			chö kyi khor lo kor du söl 

			và căn cơ của chúng sinh. 

			

འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སྟོངས་བར། །

			khor wa ji si ma tong bar 

			Cho đến khi Luân hồi trống không, 

			

མྱ་ངན་མི་འདའ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །

			nya ngen mi da tuk je yi 

			Xin đừng nhập diệt Niết Bàn, 

			

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་བྱིང་བ་ཡི། །

			duk ngal gya tso jing wa yi 

			Luôn từ bi nhìn chúng sinh

			

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟིགས་སུ་གསོལ། །

			sem chen nam la sik su söl 

			Đang chìm nổi trong biển khổ Luân hồi. 

			

བདག་གིས་བསོད་ནམས་ཅི་བསགས་པ། །

			dak gi sö nam chi sak pa 

			Nguyện mọi công đức con tích lũy được

			

ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་ནས། །

			tam che jang chup gyur gyur ne 

			Thành nhân lành cho Giác Ngộ,

			

རིང་པོར་མི་ཐོགས་འགྲོ་བ་ཡི། །

			ring por mi tok dro wa yi 

			Nguyện con mãi mãi thành 

			

འདྲེན་པའི་དཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད།

			dren pay pal du dak gyur chik 

			Bậc dẫn đường vinh quang cho chúng sinh luân hồi!

			མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི།

			Để gia trì cúng dường, hãy thanh tẩy chúng với: 	 

			

ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲྀཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། 

			oṃ vajra amṛita kunḍalī hana hana hūṃ phaṭ

			

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། 

			oṃ svabhāva śhuddhāḥ sarva dharmāḥ svabhāva śhuddho ’haṃ

			ཅེས་བསང་སྦྱང་།

			Tịnh hóa như vậy. 

			

གནས་ཡུལ་པདྨོ་བཀོད་པའི་ཞིང་། །

			ne yül pemo kö pay shing 

			Trong cõi thanh tịnh Padmavyuha Liên Hoa,

			

དབྱིབས་དང་རྒྱན་བཀོད་ཚད་མེད་པར། །

			yip dang gyen kö tse me par 

			Vô lượng tướng trang nghiêm,

			

ལྷ་རྫས་ཏིང་འཛིན་ལས་གྲུབ་པའི། །

			lha dze ting dzin le drup pay 

			Biển cúng dường không thể nghĩ bàn, 

			

མཆོད་རྫས་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་གྱུར། །

			chö dze sam mi khyap par gyur 

			từ cõi trời và đại định.

			

ༀ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། 

			oṃ vajra arghaṃ āḥ hūṃ 

			

ༀ་བཛྲ་པཱདྱཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

			oṃ vajra pādyaṃ āḥ hūṃ

			

ༀ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

			oṃ vajra puṣhpe āḥ hūṃ

			

ༀ་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

			oṃ vajra dhūpe āḥ hūṃ

			

ༀ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

			oṃ vajra āloke āḥ hūṃ

			

ༀ་བཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

			oṃ vajra gandhe āḥ hūṃ

			

ༀ་བཛྲ་ནཻཝིདྱ་ཨཱཿཧཱུྃ།

			oṃ vajra naividya āḥ hūṃ

			

ༀ་བཛྲ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ།

			oṃ vajra śhabda āḥ hūṃ

			

ༀ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། 

			oṃ vajra spharana khaṃ

			དེ་ནས་ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་ལ་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་བ་ནི། 

			Đầu tiên, đảnh lễ và cúng dường tới Tam Bảo nói chung: 

			

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་ 

			chok chu dü shi la ma gyal wa se dang

			Trên bầu trời trước mặt con, tất cả chư Đạo Sư, chư Phật và Bồ Tát

			

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ 

			che pa tam che dün gyi nam khar | vajra samājaḥ

			10 phương 4 thời. vajra samājaḥ

			

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །

			ma lü sem chen kün gyi gön gyur ching 

			Tới từng chúng sinh, đấng Bảo hộ,

			

བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །

			dü de pung che mi se jom dze lha 

			Ngài hàng phục quân đoàn Ma vương kinh hoàng. 

			

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །

			ngö nam ma lü ji shin khyen gyur pay 

			Đấng Thế Tôn, Ngài biết vạn pháp như đang là; 

			

བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

			chom den khor che ne dir shek su söl 

			Con xin khẩn cầu Ngài cùng thánh chúng đến đây. 

			

པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ། 

			padma kamalāya stvaṃ

			ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི། 

			Cầu nguyện 7 nhánh: 

			

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །

			ji nye su dak chok chuy jik ten na 

			Con xin đảnh lễ đấng Đại sư tử giữa loài người, 

			

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །

			dü sum shek pa mi yi seng ge kün 

			ngang bằng số xuất hiện, không thiếu sót

			

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །

			dak gi ma lü de dak tam che la 

			trong 3 thời 10 phương 

			

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །

			lü dang ngak yi dang we chak gyio 

			chí thành với tất cả thân, khẩu, ý. 

			

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །

			sang po chö pay mön lam top dak gi 

			Với sức mạnh cầu nguyện hạnh thù thắng này, 

			

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །

			gyal wa tam che yi kyi ngön sum du 

			Con xin đảnh lễ tất cả chư Chiến thắng 

			

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །

			shing gi dül nye lü rap tü pa yi 

			với thân nhiều như vi trần số trong mọi cõi giới

			

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

			gyal wa kün la rap tu chak tsal lo 

			cùng tất cả chư Chiến Thắng ngay trước tâm con. 

			

རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

			dül chik teng na dül nye sang gye nam 

			Trong 1 vi trần, có vi trần số

			

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །

			sang gye se kyi wü na shuk pa dak 

			chư Phật ở giữa thánh chúng Bồ Tát. 

			

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

			de tar chö kyi ying nam ma lü pa 

			Con quán tưởng chư Chiến thắng 

			

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

			tam che gyal wa dak gi gang war mö 

			Đầy khắp Pháp giới.

			

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

			de dak ngak pa mi se gya tso nam 

			Với âm thanh biển phẩm tánh du dương 

			

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

			yang kyi yen lak gya tsoy dra kün gyi 

			Con xin xưng tán phẩm tánh chư Chiến thắng,

			

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །

			gyal wa kün gyi yön ten rap jö ching 

			Biển xưng tán Ngài không bao giờ cạn khô

			

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

			de war shek pa tam che dak gi tö 

			Con xin xưng tán tất cả chư Thiện Thệ. 

			

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །

			me tok dam pa treng wa dam pa dang 

			Con xin cúng dường đấng Chiến thắng 

			

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་། །

			sil nyen nam dang juk pa duk chok dang 

			Hoa đẹp nhất, tràng hoa vi diệu nhất, 

			

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

			mar me chok dang duk pö dam pa yi 

			Chũm chọe và dầu thơm, lọng tốt nhất, 

			

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

			gyal wa de dak la ni chö par gyi 

			Đèn tốt nhất, nhang thơm nhất. 

			

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །

			na sa dam pa nam dang dri chok dang 

			Con xin cúng dường đấng Chiến thắng 

			

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །

			che ma pur ma ri rap nyam pa dang 

			Y phục đẹp nhất, hương thơm vi diệu nhất, 

			

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །

			kö pa khye par pak pay chok kün gyi 

			Cùng bột chất đống ngang núi Tu di, 

			

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

			gyal wa de dak la ni chö par gyi 

			Bày biện trang nghiêm nhất.

			

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །

			chö pa gang nam la me gya che wa 

			Con cũng quán tưởng cúng dường tới chư Chiến thắng 

			

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

			de dak gyal wa tam che la yang mö 

			vô vàn lễ vật vô song bao la. 

			

བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །

			sang po chö la de pay top dak gi 

			Con xin cúng dường và đảnh lễ chư Chiến thắng 

			

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །

			gyal wa kün la chak tsal chö par gyi 

			Với tín lực nơi hạnh thù thắng.

			

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །

			dö chak she dang ti muk wang gi ni 

			Do tham, sân, si chi phối, 

			

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །

			lü dang ngak dang de shin yi kyi kyang 

			Con đã phạm mọi lỗi lầm 

			

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

			dik pa dak gi gyi pa chi chi pa 

			với thân, khẩu ý –

			

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

			de dak tam che dak gi so sor shak 

			Con xin sám hối từng lỗi lầm đó.

			

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །

			chok chuy gyal wa kün dang sang gye se 

			Con xin hoan hỉ mọi công đức 

			

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་། །

			rang gyal nam dang lop dang mi lop dang 

			Của chư Chiến Thắng cùng chúng Thiện tử,

			

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །

			dro wa kün gyi sö nam gang la yang 

			Chư Độc Giác Phật, chư Học và Vô Học,

			

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །

			de dak kün gyi je su dak yi rang 

			Tất cả 10 phương chúng sinh luân hồi.

			

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །

			gang nam chok chuy jik ten drön ma nam 

			Con xin thỉnh cầu tất cả chư Bảo hộ 

			

བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །

			jang chup rim par sang gye ma chak nye 

			Đã tỉnh thức Phật quả và xả ly –

			

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །

			gön po de dak dak gi tam che la 

			Ngọn đèn của 10 phương thế gian –

			

འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

			khor lo la na me par kor war kül 

			chuyển bánh xe Pháp vô song.

			

མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །

			nya ngen da tön gang she de dak la 

			Con xin chắp tay khẩn cầu 

			

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །

			dro wa kün la pen shing de way chir 

			tất cả đấng muốn nhập diệt Niết bàn trụ thế

			

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །

			kal pa shing gi dül nye shuk par yang 

			Trong vô lượng kiếp như vi trần số trong các cõi

			

བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །

			dak gi tal mo rap jar söl war gyi 

			Để cứu độ và mang an lạc đến cho chúng sinh luân hồi. 

			

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །

			chak tsal wa dang chö ching shak pa dang

			Con xin hồi hướng tới Giác ngộ 

			

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

			je su yi rang kül shing söl wa yi 

			Bất cứ công đức dù nhỏ nhất nào có được 

			

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

			ge wa chung se dak gi chi sak pa 

			nhờ đảnh lễ, cúng dường, sám hối, hoan hỉ,

			

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །

			tam che dak gi jang chup chir ngoo 

			Thỉnh cầu và khẩn cầu.

			

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ 	

			oṃ āḥ hūṃ 	

			

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི༔

			dak dang ta ye sem chen gyi

			Con thị hiện liên tục

			

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔

			lü dang long chö ge tsok kün 

			thân con cùng thân vô lượng chúng sinh,

			

གླིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླར་བཅས༔

			ling shi ri rap nyi dar che 

			mọi tài sản và tích lũy công đức;

			

ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔

			lha mi long chö sam mi khyap 

			4 lục địa, núi Tu Di, vầng Nhật Nguyệt –

			

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེ༔

			kün sang chö pay trin pung che 

			Hỷ lạc không kể siết của trời người –

			

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྤྲུལ་བྱས་ཏེ༔

			gyün mi che par trül je te 

			Như biển mây cúng dường Phổ Hiền.

			

དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྩ་བ་གསུམ༔

			kön chok rin chen tsa wa sum 

			Con xin liên tục cúng dường 

			

ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔

			chö sung nor lha gya tso la 

			Cùng tín tâm nơi Tam Bảo và Tam Gốc,

			

གུས་པས་རྟག་ཏུ་འབུལ་བར་བགྱི༔

			gü pe tak tu bül war gyi 

			Thần tài và chư Hộ Pháp.

			

བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རབ་རྫོགས་ནས༔

			sö nam tsok chen rap dzok ne 

			Nguyện con viên thành đại tích lũy công đức

			

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག༔

			ye she nang wa gye par shok 

			Nguyện ánh sáng trí huệ tăng trưởng.




			Cúng dường Mạn đà La và thỉnh các mong cầu:

			

ༀ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ཞེས་མཎྜལ་ཕུལ། 

			oṃ guru deva ḍākinī sarva ratna manḍala pūja megha āh hūṃ

			

ན་མོ༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང༔

			na mo | sang gye chö dang gendün dang

			Nam mô Phật Pháp Tăng, 

			

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང༔

			la ma yi dam khandro dang 

			Chư Đạo sư, Bổn Tôn và Không hành nữ, Hộ Pháp,

			

ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་གྱི་བདག༔

			chö sung nor lha ter gyi dak 

			Thần tài và chư Hộ trì tàng giáo pháp chôn dấu terma –

			

ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ལས༔

			ye she chik gi ngo wo le 

			Tự hiện khởi không ngừng 

			

རང་བཞིན་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་སྟོན༔

			rang shin ma gak chir yang tön 

			từ bản thể trí huệ trong vô lượng cách –

			

ཐུགས་རྗེ་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེས༔

			tuk je trin le me po che 

			Ngài bảo hộ tất cả chúng sinh luân hồi 

			

འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་དང་མགོན་གྱུར་པ༔

			dro kün kyap dang gön gyur pa 

			với hạnh từ bi nhiệm màu.

			

མཁྱེན་བརྩེའི་བདག་ཉིད་ཁྱེད་རྣམས་ལ༔

			khyen tsey dak nyi khye nam la 

			Tới ngài – bản thể trí huệ và đại từ,

			

ཕྱག་འཚལ་སྙིང་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

			chak tsal nying ne kyap su chi 

			Con xin đảnh lễ và quy y,

			

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་མཆོད་པར་འབུལ༔

			lü dang long chö chö par bül 

			Con xin cúng dường toàn bộ thân mạng cùng tài sản. 

			

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔

			dak dang ta ye sem chen nam 

			Xin luôn từ bi bảo hộ 

			

རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱབ་མཛད་གསོལ༔

			tak tu tuk je kyap dze söl 

			Tất cả vô lượng chúng sinh và con.

			

ནད་དང་གནོད་པ་ཞི་བ་དང༔

			ne dang nö pa shi wa dang 

			Xin gia trì để đoạn trừ mọi bệnh dịch và hiểm nguy,

			

ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་དང༔

			tse dang sö nam pel wa dang 

			Chúng con được trường thọ và công đức tăng trưởng.

			

བསམ་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན༔

			sam pay dön nam ma lü kün 

			Xin gia trì để mọi mục tiêu 

			

ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

			chö shin drup par jin gyi lop 

			Được viên thành thuận theo chánh pháp.




			ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ། དེ་ནས་བྱེ་བྲག་རྗེ་བཙུན་མ་ལ་མཆོད་པ་ལན་གསུམ་འབུལ་ཞིང་བསྟོད་པའི་རྒྱུད་འདོན་པ་ནི། 

			Tiếp theo, tạo 3 phần cúng dường đặc biệt tới thánh Tara và tụng Tantra xưng tán:

			

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔

			rang nyi ke chik dren dzok su 

			Hoàn thiện ngay trong khoảnh khắc nghĩ đến ngài, 

			

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་སྐུར་གསལ་བའི༔

			je tsün pak may kur sal way 

			Con thị hiện thành thánh Tara 

			

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཏཱཾ་ལྗང་གུ༔

			tuk kar da teng tāṃ jang gu 

			Trên đĩa mặt trăng trong tim là chủng tự tām xanh lục

			

དེ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕྲོས༔

			de le ö ser pak ye trö 

			Chiếu tỏa vô lượng tia hào quang,

			

འཕགས་མ་རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་དང༔

			pak ma nam trül nyer chik dang 

			Thỉnh mời trên bầu trời trước mặt con

			

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བ༔

			kön chok gya tsoy trin tro wa 

			21 hóa thân Tara

			

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔

			dün gyi nam khar chen drang gyur 

			Cùng biển mây cuồn cuộn bao la Tam Bảo.

			

ཏཱཾ༔ སྐྱེ་མེད་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས༔

			tāṃ | kye me ö sal chö kuy ying 

			tāṃ Trong cõi Pháp thân bất sinh diệu minh

			

འགག་མེད་འཕགས་མའི་ཡེ་ཤེས་སྐུར༔

			gak me pak may ye she kur 

			thị hiện thân trí huệ bất diệt Tara,

			

གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བར་ཤར༔

			gang dül gyu trül dra war shar 

			Lưới huyễn ảo cho chúng sinh cần điều ngự.

			

ཚུར་གཤེགས་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ཛ༔

			tsur shek ārya tāre dza 

			Xin hãy đến đây, ārya tāre jaḥ

			

བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་ཕྱིར། །

			dak dang dro la tuk tsey chir 

			Với đại bi tâm tới con và chúng sinh, 

			

ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། །

			nyi kyi dzu trül tu yi ni 

			Con xin khẩn cầu đức Thế Tôn an trụ nơi đây

			

ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་བགྱིད་པ། །

			ji si chö pa dak gyi pa 

			Nhờ thần lực nhiệm màu 

			

དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ། །པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ།

			de si chom den shuk su söl 

			Chừng nào con còn cúng dường ngài. padma kamalāya stvaṃ

			

ༀ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔

			oṃ | ngö jor yi le jung wa yi 

			oṃ Con lấp đầy pháp giới

			

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔

			kün tu sang poy chö trin gyi 

			Với cúng dường thực tế và trong quán tưởng

			

ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་བཀང་བྱས་ཏེ༔

			chö ying gye par kang je te 

			Như biển mây cúng dường Phổ Hiền

			

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཁོར་བཅས་མཆོད༔

			pak ma dröl ma khor che chö 

			Để cúng dường Tara cùng thánh chúng.

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra arghaṃ pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་པཱདྱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra pādyaṃ pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra puṣhpe pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra dhūpe pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra āloke pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་གནྡྷེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra gandhe pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ནཻཝིདྱ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra naividya pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra śhabda pratīccha svāhā




			ཞེས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་མཆོད་པ་སྤྱིར་འབུལ། 	

			Đó là lời thỉnh mời và cúng dường chung. Hãy đặc biệt cúng dường Mạn đà la:

			

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང༔

			oṃ āḥ hūṃ | kham sum nö chü pal jor dang 

			oṃ āḥ hūṃ Con xin cúng dường đấng Đại Bi 

			

བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔

			dak lü long chö ge tsok kün 

			3 cõi thế gian cùng tất cả chúng sinh, tài sản,

			

ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ལ་འབུལ༔

			tuk jey dak nyi nam la bül 

			Thân này, mọi sở hữu và công đức –

			

བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

			she ne jin gyi lap tu söl 

			Xin hãy chấp nhận chúng và ban thần lực gia trì.

			

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་མཎྜལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཕུལ་ནས།

			oṃ sarva tathāgata ratna manḍala pūja ho




			བསྟོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད། 

			Tantra Vua Xưng Tán:

			21taras
			Bản tụng tiếng Tạng của đức Gyalwang Karmapa

			

ༀ་རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

			oṃ je tsün ma pak ma dröl ma la chak tsal lo 

			Con xin chí thành đảnh lễ thánh Tara.
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			རྗེས་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ thánh Tara

			

ཕྱག་འཚལ་ཏཱ་རེ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ། །

			chak tsal tā re nyur ma pa mo 

			Con xin đảnh lễ! tāre thần tốc, dũng mãnh,

			

ཏུཏྟཱ་ར་ཡི་འཇིགས་པ་བསེལ་མ། །

			tuttāra yi jik pa sel ma 

			tuttāre, Ngài đoạn trừ mọi hiểm nguy.

			

ཏུ་རེ་དོན་ཀུན་སྦྱིན་པའི་སྒྲོལ་མ། །

			tu re dön kün jin pay dröl ma 

			ture, Ngài ban mọi lợi lạc.

			

སྭཱ་ཧཱ་ཡི་གེ་ཁྱོད་ལ་འདུད་དོ། །

			soha yi ge khyö la dü do

			svāhā, con xin đảnh lễ ngài.
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			སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Turavira

			

ཕྱག་འཚལ་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ། །

			chak tsal dröl ma nyur ma pa mo 

			Con xin đảnh lễ! tāre thần tốc, dũng mãnh,

			

སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གློག་དང་འདྲ་མ། །

			chen ni ke chik lok dang dra ma 

			Đôi mắt chói sáng tức thì như tia chớp

			

འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་གྱི། །

			jik ten sum gön chu kye shal gyi 

			Đản sinh từ đài sen nở

			

གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ། །

			ge sar je wa le ni jung ma 

			Nơi mặt đấng Bảo hộ tam giới. 
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			སྒྲོལ་མ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Sarasvati

			

ཕྱག་འཚལ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ། །

			chak tsal tön kay da wa kün tu 

			Con xin đảnh lễ! Mặt ngài như

			

གང་བ་བརྒྱ་ནི་བརྩེགས་པའི་ཞལ་མ། །

			gang wa gya ni tsek pay shal ma 

			Trăm vầng trăng thu tròn sáng,

			

སྐར་མ་སྟོང་ཕྲག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས། །

			kar ma tong trak tsok pa nam kyi 

			Chiếu tỏa hào quang rực rỡ 

			

རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ། །

			rap tu che way ö rap bar ma 

			Như ngàn chòm sao.
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			སྒྲོལ་མ་བསོད་ནམས་མཆོག་གཏེར་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Punyottamada

			

ཕྱག་འཚལ་གསེར་སྔོ་ཆུ་ནས་སྐྱེས་ཀྱི། །

			chak tsal ser ngo chu ne kye kyi 

			Con xin đảnh lễ! Sắc vàng, 

			

པདྨའི་ཕྱག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །

			pemay chak ni nam par gyen ma 

			Tay trang nghiêm đóa sen biếc,

			

སྦྱིན་པ་བརྩོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞི་བ། །

			jin pa tsön drü ka tup shi wa 

			Với hạnh bố thí, tinh tấn, 

			

བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། །

			sö pa sam ten chö yül nyi ma 

			trì giới, an lạc, nhẫn nhục và thiền.
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			སྒྲོལ་མ་གཙུག་གཏོར་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Ushnisha Vijaya

			

ཕྱག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར། །

			chak tsal de shin shek pay tsuk tor 

			Con xin đảnh lễ! Đấng chiến thắng vô cùng tận,

			

མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་སྤྱོད་མ། །

			ta ye nam par gyal war chö ma 

			Ngài - nhục kế chư Như lai,

			

མ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པའི། །

			ma lü pa röl chin pa top pay 

			Được chúng Bồ Tát tôn kính

			

རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་བསྟེན་མ། །

			gyal way se kyi shin tu ten ma 

			Thành tựu mọi Ba la mật.
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			སྒྲོལ་མ་རིག་བྱེད་མ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Kurukulla

			

ཕྱག་འཚལ་ཏུཏྟཱ་ར་ཧཱུྃ་ཡི་གེས། །

			chak tsal tuttāra hung yi ge 

			Con xin đảnh lễ! Với tuttāra hūṃ, 

			

འདོད་དང་ཕྱོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། །

			dö dang chok dang nam kha gang ma 

			Ngài lấp đầy cõi Dục, Sắc và Vô Sắc

			

འཇིག་རྟེན་བདུན་པོ་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ། །

			jik ten dün po shap kyi nen te 

			Trấn đạp 7 cõi thế gian,

			

ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ། །

			lü pa me par guk par nü ma

			Triệu hồi mọi chúng sinh.
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			སྒྲོལ་མ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་མོ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Mahabhairava

			

ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བྱིན་མེ་ལྷ་ཚངས་པ། །

			chak tsal gya jin me lha tsang pa 

			Con xin đảnh lễ! Đế Thích, Phạm Thiên, thần lửa, 

			

རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆོད་མ། །

			lung lha na tsok wang chuk chö ma 

			Thần gió cùng tất cả chư thiên đều tôn kính Ngài. 

			

འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་དྲི་ཟ་རྣམས་དང༌། །

			jung po ro lang dri sa nam dang 

			Chúng quỷ ma, càn thát bà, dạ xoa...

			

གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་ནས་བསྟོད་མ། །

			nö jin tsok kyi dün ne tö ma 

			Đều xưng tán Ngài.
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			སྒྲོལ་མ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Apara Dhrishya

			

ཕྱག་འཚལ་ཏྲཊ་ཅེས་བྱ་དང་ཕཊ་ཀྱིས། །

			chak tsal traṭ che ja dang phaṭ kyi 

			Con xin đảnh lễ! Với traṭ và phaṭ

			

ཕ་རོལ་འཁྲུལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འཇོམས་མ། །

			pa röl trül khor rap tu jom ma 

			Ngài nghiền nát mọi huyền thuật kẻ thù

			

གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ། །

			ye kum yön kyang shap kyi nen te 

			Phải co, trái duỗi, chân Ngài trấn đạp

			

མེ་འབར་འཁྲུག་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །

			me bar truk pa shin tu bar ma 

			Chói sáng ngọn lửa rực cháy mãnh liệt.




			[image: ]

			སྒྲོལ་མ་གཞན་མི་རྒྱལ་བ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Aparajita

			

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེ་འཇིགས་པ་ཆེན་མོ། །

			chak tsal tu re jik pa chen mo 

			Con xin đảnh lễ! ture kinh hoàng,

			

བདུད་ཀྱི་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། །

			dü kyi pa wo nam par jom ma 

			Hủy diệt hoàn toàn quân đoàn ma vương,

			

ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་ནི་ཁྲོ་གཉེར་ལྡན་མཛད། །

			chu kye shal ni tro nyer den dze 

			Mặt sen cau mày oai thần phẫn nộ

			

དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོད་མ། །

			dra wo tam che ma lü sö ma 

			Tiêu diệt mọi kẻ thù.
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			སྒྲོལ་མ་སེང་ལྡེང་ནགས་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Khadiravani

			

ཕྱག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་ཕྱག་རྒྱའི། །

			chak tsal kön chok sum tsön chak gyay 

			Con xin đảnh lễ! Ngón tay Ngài

			

སོར་མོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །

			sor mö tuk kar nam par gyen ma 

			Kết ấn Tam Bảo nơi tim.

			

མ་ལུས་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བརྒྱན་པའི། །

			ma lü chok kyi khor lö gyen pay 

			Trang nghiêm bánh xe hào quang

			

རང་གི་འོད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཁྲུག་མ། །

			rang gi ö kyi tsok nam truk ma 

			Chói sáng chiếu soi khắp hướng.
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			སྒྲོལ་མ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྒྱལ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Trailoka Vijaya

			

ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བརྗིད་པའི། །

			chak tsal rap tu ga wa ji pay 

			Con xin đảnh lễ! Đảnh đầu chiếu tỏa

			

དབུ་རྒྱན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་སྤེལ་མ། །

			u gyen ö kyi treng wa pel ma 

			Hào quang hỷ lạc chói sáng rực rỡ. 

			

བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས། །

			she pa rap she tuttāra yi 

			Tiếng cười dữ dội tuttāra,

			

བདུད་དང་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་མཛད་མ། །

			dü dang jik ten wang du dze ma 

			Nhiếp phục hết thảy ma vương cùng thế gian.
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			ནོར་སྟེར་མ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Vasuda

			

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་རྣམས། །

			chak tsal sa shi kyong way tsok nam 

			Con xin đảnh lễ! Ngài triệu hồi 

			

ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་ནུས་པ་ཉིད་མ། །

			tam che guk par nü pa nyi ma 

			Mọi thần linh bảo hộ thế gian.

			

ཁྲོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས། །

			tro nyer yo way yi ge hung gi 

			Cau mày phẫn nộ cùng âm hūṃ

			

ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྒྲོལ་མ། །

			pong pa tam che nam par dröl ma 

			Cứu độ chúng sinh khỏi cảnh khốn cùng.
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			བཀྲི་ཤེིས་དོན་བྱེད་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Mangalartha

			

ཕྱག་འཚལ་ཟླ་བའི་དུམ་བུས་དབུ་བརྒྱན། །

			chak tsal da way dum bü u gyen 

			Con xin đảnh lễ! Trang nghiêm vương miện trăng khuyết

			

བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །

			gyen pa tam che shin tu bar ma 

			Nghiêm sức chói sáng rực rỡ. 

			

རལ་པའི་ཁྲོད་ན་འོད་དཔག་མེད་ལས། །

			ral pay trö na ö pak me le 

			Từ mái tóc Ngài, đức Di Đà

			

རྟག་པར་ཤིན་ཏུ་འོད་ནི་མཛད་མ། །

			tak par shin tu ö ni dze ma 

			Phóng hào quang chói sáng không ngừng.
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			སྒྲོལ་མ་དགྲ་དཔུང་འཇོམས་མ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Ripuchakra Vinashini

			

ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པ་ཐ་མའི་མེ་ལྟར། །

			chak tsal kal pa ta may me tar 

			Con xin đảnh lễ! Ngự giữa vòng lửa 

			

འབར་བའི་ཕྲེང་བའི་དབུས་ན་གནས་མ། །

			bar way treng way wü na ne ma 

			Đại kiếp cuối rực cháy,

			

གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་ཀུན་ནས་བསྐོར་དགའ།།

			ye kyang yön kum kün ne kor ga 

			Phải duỗi, trái co, hỉ lạc ngập tràn,

			

དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། །

			dra yi pung ni nam par jom ma 

			Ngài chiến thắng hoàn toàn mọi thế lực thù địch.
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			སྒྲོལ་མ་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Bhrikuti

			

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་ཕྱག་གི །

			chak tsal sa shi ngö la chak gi 

			Con xin đảnh lễ! Bàn tay xuyên thủng,

			

མཐིལ་གྱིས་བསྣུན་ཅིང་ཞབས་ཀྱིས་བརྡུང་མ། །

			til gyi nün ching shap kyi dung ma 

			Chân trấn đạp mặt đất.

			

ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས། །

			tro nyer chen dze yi ge hung gi 

			Cau mày phẫn nộ, với chủng tự hūṃ 

			

རིམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ནི་འགེམས་མ། །

			rim pa dün po nam ni gem ma 

			Ngài hàng phục hết thảy 7 tầng Địa ngục.
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			སྒྲོལ་མ་རབ་ཏུ་ཞི་མ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Prashanti

			

ཕྱག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞི་མ། །

			chak tsal de ma ge ma shi ma 

			Con xin đảnh lễ! Đại lạc, thiện hạnh, an lạc 

			

མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། །

			nya ngen de shi chö yül nyi ma 

			An trú trong tịch tĩnh Niết bàn.

			

སྭཱ་ཧཱ་ༀ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས། །

			soha oṃ dang yang dak den pe 

			Với svāhā cùng oṃ, 

			

སྡིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉིད་མ། །

			dik pa chen po jom pa nyi ma 

			Ngài tiêu trừ mọi lầm lạc ác hạnh.
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			སྒྲོལ་མ་འབར་བའི་འོད་ཅན་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Kiranojjvala

			

ཕྱག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་རབ་དགའ་བའི། །

			chak tsal kün ne kor rap ga way 

			Con xin đảnh lễ! Hỉ lạc tối thượng, 

			

དགྲ་ཡི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་འགེམས་མ། །

			dra yi lü ni rap tu gem ma 

			Ngài tiêu diệt hoàn toàn mọi kẻ thù.

			

ཡི་གེ་བཅུ་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི། །

			yi ge chu pay ngak ni kö pay 

			10 chủng tự bao quanh 

			

རིག་པ་ཧཱུྃ་ལས་སྒྲོན་མ་ཉིད་མ། །

			rik pa hung le drön ma nyi ma 

			hūṃ giác tánh chói sáng huy hoàng.
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			སྒྲོལ་མ་དཔག་མེད་གནོན་མ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Aprameya Kramani

			

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེའི་ཞབས་ནི་བརྡབས་པས། །

			chak tsal tu rey shap ni dap pe 

			Con xin đảnh lễ! ture, chân Ngài trấn đạp,

			

ཧཱུྃ་གི་རྣམ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ། །

			hung gi nam pay sa bön nyi ma 

			Với chủng tự hūṃ,

			

རི་རབ་མན་ད་ར་དང་འབིགས་བྱེད། །

			ri rap men da ra dang bik je 

			Chấn động tam thế cùng núi Tu Di,

			

འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྣམས་གཡོ་བ་ཉིད་མ། །

			jik ten sum nam yo wa nyi ma 

			Núi Vindhya và Mandara.
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			སྒྲོལ་མ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Mahamayuri

			

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་ཡི་རྣམ་པའི། །

			chak tsal lha yi tso yi nam pay 

			Con xin đảnh lễ! Tay cầm mặt trăng

			

རི་དྭགས་རྟགས་ཅན་ཕྱག་ན་བསྣམས་མ། །

			ri dak tak chen chak na nam ma 

			Dấu thỏ ngọc như hồ nước thánh.

			

ཏཱ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཕཊ་ཀྱི་ཡི་གེས། །

			tā ra nyi jö phaṭ kyi yi ge 

			Đọc tāra 2 lần và phaṭ, 

			

དུག་རྣམས་མ་ལུས་པར་ནི་སེལ་མ། །

			duk nam ma lü par ni sel ma 

			Tiêu tan mọi chất kịch độc.
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			སྒྲོལ་མ་མི་ཕམ་རྒྱལ་མོ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Ajitarajni

			

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ། །

			chak tsal lha yi tsok nam gyal po 

			Con xin đảnh lễ! Vua chư thiên,

			

ལྷ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསྟེན་མ། །

			lha dang miam chi yi ten ma 

			Tất cả thần linh và khẩn đà na đều tôn kính Ngài.

			

ཀུན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བརྗིད་ཀྱིས། །

			kün ne go cha ga way ji kyi 

			Với áo giáp đại lạc huy hoàng, 

			

རྩོད་དང་རྨི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། །

			tsö dang mi lam ngen pa sel ma 

			Ngài tiêu diệt mọi xung đột và ác mộng.
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			སྒྲོལ་མ་རི་ཁྲོད་མ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Shabari

			

ཕྱག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི། །

			chak tsal nyi ma da wa gye pay 

			Con xin đảnh lễ! 2 mắt sáng 

			

སྤྱན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ། །

			chen nyi po la ö rap sal ma 

			Như vầng nhật nguyệt chiếu tỏa rực rỡ.

			

ཧ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས། །

			hara nyi jö tuttāra yi 

			Đọc hara 2 lần và tuttāre,

			

ཤིན་ཏུ་དྲག་པོའི་རིམས་ནད་སེལ་མ། །

			shin tu drak poy rim ne sel ma 

			Tiêu tan mọi dịch bệnh hiểm nguy nhất.
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			སྒྲོལ་མ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ལ་ན་མོ།

			Đảnh lễ Tara Marichi

			

ཕྱག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀོད་པས། །

			chak tsal de nyi sum nam kö pe 

			Con xin đảnh lễ! An lập 3 Chân Như, 

			

ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ། །

			shi way tu dang yang dak den ma 

			Với thần lực tịnh hóa.

			

གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས། །

			dön dang ro lang nö jin tsok nam 

			ture tối thượng nhất, Ngài hàng phục

			

འཇོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ། །

			jom pa tu re rap chok nyi ma 

			Quân đoàn tà linh, ma quỷ, dạ xoa.

			

རྩ་བའི་སྔགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་འདི་དང་། །

			tsa way ngak kyi tö pa di dang 

			Đây là lời xưng tán thần chú gốc 

			

ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག །

			chak tsal wa ni nyi shu tsa chik

			Và 21 đảnh lễ thánh Tara.

			Quay trở lại Đảnh lễ 21 Tara.




			Sau khi tụng 7 lần hoặc trong lần tụng cuối Đảnh lễ 21 Tara, Tụng Các Lợi Ích.




			ཞེས་གོང་ལྟར་མཆོད་པ་དང་མཎྜལ་ཕུལ་ནས།

			Bày biện cúng dường và một Mạn đà la như trên:

			

ༀ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔

			oṃ | ngö jor yi le jung wa yi 

			oṃ Con lấp đầy pháp giới

			

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔

			kün tu sang poy chö trin gyi 

			Với các lễ vật thực tế và trong quán tưởng

			

ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་བཀང་བྱས་ཏེ༔

			chö ying gye par kang je te 

			Như biển mây cúng dường Phổ Hiền

			

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཁོར་བཅས་མཆོད༔

			pak ma dröl ma khor che chö 

			Để cúng dường đức Tara cùng thánh chúng.

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra arghaṃ pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་པཱདྱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra pādyaṃ pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra puṣhpe pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra dhūpe pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra āloke pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་གནྡྷེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra gandhe pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ནཻཝིདྱ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra naividya pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra śhabda pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང༔ 

			oṃ āḥ hung | kham sum nö chü pal jor dang 

			oṃ āḥ hūṃ Con xin cúng dường đấng Đại bi 

			

བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔

			dak lü long chö ge tsok kün 

			Tam thế cùng tất cả chúng sinh và tài sản,

			

ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ལ་འབུལ༔

			tuk jey dak nyi nam la bül 

			Thân mạng, mọi của cải và công đức –

			

བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

			she ne jin gyi lap tu söl 

			Xin chấp nhận chúng và ban thần lực gia trì.

			

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔

			oṃ sarva tathāgata ratna manḍala pūja ho

			Sau khi tụng 2 lần Đảnh lễ 21 Tara và cúng dường Mạn đà la, thì tụng bài kệ sau: 




			Sau khi tụng 3 lần Đảnh lễ 21 Tara và cúng dường Mạn đà la, thì bỏ qua bài kệ sau.




			

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཉིད༔

			chak ye chok jin chak gya nyi 

			Quán tưởng: Tay phải Ngài trong ấn Bố thí

			

སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱར་གྱུར་པའི་འོག༔

			kyap jin chak gyar gyur pay ok 

			Chuyển thành ấn Quy y,

			

བདག་དང་བསྲུང་བྱ་ཀུན་ཚུད་ནས༔

			dak dang sung ja kün tsü ne 

			Xin bảo hộ con và tất cả chúng sinh,

			

འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་དབུགས་དབྱུང་གྱུར༔ 

			jik pa kün le uk yung gyur 

			Giải thoát chúng con khỏi mọi hiểm nguy. 

			Quay trở lại Đảnh lễ 21 Tara và tụng 3 lần.

			

སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བབས༔

			ku le dü tsi chu gyün bap

			Dòng Cam lồ tuôn chảy từ thánh Tara

			

རང་དང་བསུང་བྱའི་སྦྱི་བོ་ནས༔

			rang dang sung je chi wo ne

			Vào trong con và chúng sinh cần bảo hộ 

			

ཞུགས་ཏེ་ལུས་ཀུན་གང་བ་ཡིས༔

			zhuk te lü kün gang wa yi

			Qua đảnh đầu ngập tràn khắp thân,

			

བྱིན་རླབས་མ་ལུས་ཞུགས་པར་གྱུར༔

			jin lap ma lü zhuk par gyur

			Chúng con thọ nhận trọn vẹn thần lực gia trì!

			Quay trở lại Đảnh lễ 21 Tara và tụng 7 lần




			མཐར་ཕན་ཡོན་ནི།

			Rồi đến các lợi ích:

			benefits
			Bản tụng tiếng Tạng của đức Gyalwang Karmapa

			

ལྷ་མོ་ལ་གུས་ཡང་དག་ལྡན་པའི། །

			lha mo la gü yang dak den pay 

			Kẻ trí với tín tâm chí thành tới Thánh nữ

			

བློ་ལྡན་གང་གིས་རབ་དང་བརྗོད་པས། །

			lo den gang gi rap dang jö pe 

			nhớ nghĩ đến Ngài,

			

སྲོད་དང་ཐོ་རངས་ལངས་པར་བྱས་ཏེ། །

			sö dang to rang lang par je te 

			Phát tâm trì tụng lúc bình minh và hoàng hôn 

			

དྲན་པས་མི་འཇིགས་ཐམས་ཅད་རབ་སྟེར། །

			dren pe mi jik tam che rap ter 

			Sẽ được cứu khỏi mọi hiểm nguy,

			

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བ། །

			dik pa tam che rap tu shi wa 

			Mọi ác hạnh được tiêu trừ,

			

ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ཉིད་དོ། །

			ngen dro tam che jom pa nyi do 

			Mọi cõi thấp được ngăn chặn.

			

རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་རྣམས་ཀྱིས། །

			gyal wa je wa trak dün nam kyi 

			70 triệu chư Chiến thắng

			

མྱུར་དུ་དབང་ནི་བསྐུར་བར་འགྱུར་ལ། །

			nyur du wang ni kur war gyur la 

			Nhanh chóng ban quán đảnh.

			

འདི་ལས་ཆེ་བ་ཉིད་ནི་འཐོབ་ཅིང༌། །

			di le che wa nyi ni top ching 

			Được đại thành tựu ngay trong kiếp này

			

སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་མཐར་ཐུག་དེར་འགྲོ། །

			sang gye go pang tar tuk der dro 

			Đạt Phật quả tuyệt đối.

			

དེ་ཡི་དུག་ནི་དྲག་པོ་ཆེན་པོ། །

			de yi duk ni drak po chen po 

			Chỉ nghĩ về Ngài liền vô hiệu 

			

བརྟན་ལ་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འགྲོ་བ། །

			ten la ne pa’am shen yang dro wa 

			Mọi chất kịch độc nhất –

			

ཟོས་པ་དང་ནི་འཐུངས་པ་ཉིད་ཀྱང༌། །

			sö pa dang ni tung pa nyi kyang 

			từ súc sinh hay môi trường –

			

དྲན་པས་རབ་ཏུ་སེལ་བ་ཉིད་འཐོབ། །

			dren pe rap tu sel wa nyi top 

			Dù ăn hay uống chúng.

			

གདོན་དང་རིམས་དང་དུག་གིས་གཟིར་བའི། །

			dön dang rim dang duk gi sir way 

			Loại bỏ mọi đau đớn 

			

སྡུག་བསྔལ་ཚོགས་ནི་རྣམ་པར་སྤོང་སྟེ། །

			duk ngal tsok ni nam par pong te 

			Do ma quỷ, bệnh dịch, chất độc tấn công

			

སེམས་ཅན་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངོ༌། །

			sem chen shen pa nam la yang ngo 

			con và mọi chúng sinh.

			

གཉིས་གསུམ་བདུན་དུ་མངོན་པར་བརྗོད་ན། །

			nyi sum dün du ngön par jö na 

			Nếu tụng 2, 3 hoặc 7 lần,

			

བུ་འདོད་པས་ནི་བུ་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང༌། །

			bu dö pe ni bu top gyur shing 

			Muốn con, được con;

			

ནོར་འདོད་པས་ནི་ནོར་རྣམས་ཉིད་འཐོབ། །

			nor dö pe ni nor nam nyi top 

			Muốn thịnh vượng, được thịnh vượng.

			

འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། །

			dö pa tam che top par gyur te 

			Mọi mong cầu được viên thành 

			

བགེགས་རྣམས་མེད་ཅིང་སོ་སོར་འཇོམས་འགྱུར། །

			gek nam me ching so sor jom gyur 

			Mọi chướng ngại được đoạn trừ. 




			གཏོར་མ། 

			Cúng dường Torma

			Thanh tẩy với:

			

ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཀྱིས་བསང་།

			oṃ vajra amṛta kunḍali hana hana hūṃ phaṭ

			Tịnh hóa với: 

			

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། གིས་སྦྱང་།

			oṃ svabhāva śhuddhāḥ sarva dharmāḥ svabhāva śhuddho ’haṃ

			

སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ཡིག་ལས། །

			tong pay ngang le oṃ yik le 

			Từ pháp giới Không tánh, chủng tự oṃ

			

རིན་ཆེན་སྣོད་མཆོག་ཡངས་པའི་ནང་། །

			rin chen nö chok yang pay nang 

			Biến thành bình báu bao la tối thượng.

			

འབྲུ་གསུམ་ལས་བྱུང་གཏོར་མ་ནི། །

			dru sum le jung tor ma ni 

			Từ đó, 3 chủng tự biến thành bánh torma,

			

ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་གྱུར། །

			sak me ye she dü tsir gyur

			Cam lồ trí huệ vô nhiễm. 

			

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུྃ ལན་གསུམ། 

			oṃ āḥ hūṃ Lặp lại 3 lần

			Tụng 3 lần để cúng dường Bổn tôn chính:

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱིས་གཙོ་མོ་དང་། 

			oṃ ārya tāre saparivāra idaṃ baliṃta kha kha khāhi khāhi

			Và 3 lần để cúng dường khách: 

			

ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱཾ་ཨཱདྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭཱཏ྄་ༀ་ཨཱཿ

			oṃ akāro mukhaṃ sarva dharmānāṃ ādya nutpanna tvāt oṃ āḥ

			

ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་མགྲོན་ཐབས་རྣམས་ལ་ཕུལ།

			hūṃ phaṭ svāhā

			Thỉnh các mong cầu:

			

ༀ༔ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་དམ་པ་འདི༔

			oṃ | chö jin tor ma dam pa di 

			oṃ Nơi pháp giới đại trí huệ, xin Ngài chấp nhận

			

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་རྗེས་དགོངས་ལ༔

			ye she chen pö je gong la 

			Cúng dường bánh Torma thù thắng này.

			

བདེ་བ་ཆེན་པོར་བཞེས་ནས་ཀྱང༔

			de wa chen por she ne kyang 

			Xin hoan hỷ thọ nhận

			

དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ། 

			ngö drup ma lü tsal du söl 

			Và ban cho chúng con mọi thành tựu! 

			Cúng dường với các thần chú này: 

			

ༀ་ཨ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra arghaṃ pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་པཱདྱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra pādyaṃ pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra puṣhpe pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra dhūpe pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra āloke pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་གནྡྷེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra gandhe pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ནཻཝིདྱ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra naividya pratīccha svāhā

			

ༀ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད།

			oṃ ārya tāre saparivāra vajra śhabda pratīccha svāhā

			

ༀ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པདྨའི་རིགས༔

			oṃ | nang wa ta ye pemay rik 

			oṃ Hiện khởi từ mặt sen đấng Quán Âm Lokeshvara

			

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཞལ་ལས་བྱུང༔

			jik ten wang chuk shal le jung 

			Trong gia tộc Phật Di Đà,

			

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔

			sang gye kün gyi trin le dzok 

			Ngài viên thành mọi Phật sự –

			

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

			pak ma dröl mar chak tsal tö 

			Con xin đảnh lễ và xưng tán Thánh Tara.

			

བསྟོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །

			tö par ö pa tam che la 

			Cúi lạy với các thân nhiều như

			

ཞིང་རྡུལ་ཀུན་ཀྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། །

			shing dül kün kyi drang nye kyi 

			vi trần số trong các cõi,

			

ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །

			lü tü pa yi nam kün tu 

			Con xin xưng tán đấng xứng đáng 

			

མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

			chok tu de pe chak tsal tö 

			Và chí thành đảnh lễ trong mọi cách. 

			ཐལ་མོ་སྦྱར་བས། 

			Chắp tay thỉnh những mong cầu đặc biệt: 

			

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས།།

			je tsün pak ma khor dang che 

			Tara cùng thánh chúng, xin bảo hộ chúng con

			

དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་ལ། །

			mik me tuk je tser gong la 

			Với đại bi tâm bình đẳng,

			

བདག་གིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བའི་དོན། །

			dak gi ji tar söl way dön 

			Xin ban gia trì để mọi mong cầu 

			

གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

			gek me drup par jin gyi lop 

			Đều tự viên thành không chướng ngại.

			

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །

			sang gye ten pa dar shing gye 

			Nguyện Phật Pháp hưng thịnh, 

			

བསྟན་འཛིན་ཐུགས་མཐུན་ཞབས་པད་བརྟན། །

			ten dzin tuk tün shap pe ten 

			Chư Đạo sư trường thọ trong hòa hợp.

			

ཉེར་འཚེའི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །

			nyer tsey bar che kün shi shing 

			Đoạn trừ mọi chướng ngại hiểm nguy;

			

བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་འཕེལ་བར་མཛོད། །

			she drup trin le pel war dzö 

			Học và thực hành Phật pháp hưng thịnh. 

			

ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །

			ne muk truk tsö shi wa dang 

			Nguyện bệnh dịch, nạn đói và xung đột chấm dứt.

			

ཆོས་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་གོང་དུ་འཕེལ། །

			chö den pal jor gong du pel 

			Nguyện các thí chủ thịnh vượng. 

			

ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཐང་རྒྱས། །

			chö kyong gyal poy nga tang gye 

			Bậc quân vương bảo hộ Phật Pháp hùng cường,

			

རྒྱལ་ཁམས་མཐའ་དབུས་བདེ་བར་མཛོད། །

			gyal kham ta wü de war dzö 

			Và ban trải an lạc cùng khắp.

			

འཇིགས་པ་བཅུ་དྲུག་དུས་མིན་འཆི། །

			jik pa chu druk dü min chi 

			Xin bảo hộ chúng con khỏi mọi hiểm nguy hiện tại và rốt ráo –

			

རྨི་ལམ་མཚན་ལྟས་ངན་པ་དང་། །

			mi lam tsen te ngen pa dang 

			16 hiểm nguy, đột tử, ác mộng, điềm báo xấu,

			

འཁོར་བ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་སོགས། །

			khor wa ngen song duk ngal sok 

			Mọi tai ương trong luân hồi và các cõi thấp.

			

གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་འཇིགས་ལས་སྐྱོབས། །

			ne kap tar tuk jik le kyop 

			Nguyện thọ mạng, công đức, năng lực, 

			

ཚེ་བསོད་དབང་ཐང་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ། །

			tse sö wang tang nyam tok pel 

			trải nghiệm, chứng ngộ tăng trưởng.

			

མི་དགེའི་རྟོག་པ་མི་འབྱུང་ཞིང་། །

			mi gey tok pa mi jung shing 

			Nguyện chúng con không khởi ác ý;

			

བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་རྩོལ་མེད་སྐྱེས། །

			jang chup sem nyi tsöl me kye 

			Nguyện 2 Bồ đề tâm tự phát khởi.

			

བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

			sam dön chö shin drup par dzö 

			Viên thành mọi mong cầu thuận theo chánh pháp.

			

འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །

			di ne jang chup nying poy bar 

			Từ nay cho đến Giác ngộ viên mãn, 

			

བུ་གཅིག་པོ་ལ་མ་བཞིན་དུ། །

			bu chik po la ma shin du 

			Xin dõi theo chúng con với ánh mắt từ bi,

			

འབྲལ་མེད་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

			dral me tuk jey chen gyi sik 

			Như mẹ hiền nhìn đứa con độc nhất.

			

ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་མཛད་དུ་གསོལ། །

			nyi dang yer me dze du söl 

			Nguyện Ngài bất phân với chúng con.

			ཅེས་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་ཁྱད་པར་དུ་བཏབ་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བས། 

			Bởi đã khẩn cầu thệ nguyện của ngài:

			

མདུན་བསྐྱེད་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ༔

			dün kye ö shu rang la tim 

			Chư Bổn tôn trước mặt biến thành ánh sáng và tan hòa vào con.

			

དབྱེར་མེད་ཉིད་དུ་བྱིན་བརླབས་པས༔

			yer me nyi du jin lap pe 

			Xin gia trì để con và Ngài bất phân,

			

རང་ཉིད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྐུ། །

			rang nyi pak ma dröl may ku 

			Con trong hình tướng Tara,

			

སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་གྱུར། །

			nang la rang shin me par gyur 

			Hiện khởi nhưng không có tự tánh.

			

༄༅། །ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

			oṃ tāre tuttāre ture svāhā

			ཅེས་རང་ཉིད་འཕགས་མའི་གསལ་སྣང་དང་ང་རྒྱལ་ལ་སེམས་བཟུང་སྟེ་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་མཐར། ཡིག་བརྒྱ་དང་། 

			Trong khi tập trung vào hình tướng chói sáng rực rỡ và niềm kiêu hãnh bản thân chính là thánh Tara, hãy tụng chú 10 âm càng nhiều càng tốt. Sau đó, hãy tụng chú 100 âm và sám hối mọi lỗi lầm:

			

ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ་དྲ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ།

			oṃ vajrasatva samayam anupālaya vajrasatva tvenopatiṣhṭha dṛiḍho me bhava

			

སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ།

			sutoṣhyo me bhava supoṣhyo me bhava

			

ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ།

			anurakto me bhava sarva siddhim me prayaccha

			

སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ་ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡཿ ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན།

			sarva karmasu cha me chittaṃ shreyaḥ kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavān

			

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ་བཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ་ནས༔

			sarva tathāgata vajra mā me muñcha vajrī bhava mahāsamayasatva āḥ

			

མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང་། །

			ma nye yong su ma tsang dang 

			Xin từ bi nhẫn nại với

			

གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པའི། །

			gang yang nü pa ma chi pay 

			Mọi lỗi lầm con đã phạm,

			

འདིར་ནི་བགྱི་བ་གང་ནོངས་པ། །

			dir ni gyi wa gang nong pa 

			Hay mọi thiếu sót, 

			

དེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟོད་མཛད་རིགས། །

			de kün khyö kyi sö dze rik 

			Cùng những điều con không thể làm.

			ཅེས་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། 

			

ༀ། ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །

			oṃ | khye kyi sem chen dön kun dze

			oṃ Ngài làm lợi ích cho tất cả chúng sinh 

			

རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

			je su thun pay ngö drup tsol

			Và ban các thành tựu phù hợp. 

			

སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །

			sang gye yul du shek ne kyang

			Dù đã về các cõi Phật, 

			

སླར་ཡང་འབྱོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

			lar yang yön par dze du sol

			Con xin thỉnh cầu các Ngài hãy quay trở lại đây. 

			

བཛྲ་མུཿ བརྗོད་ལ་མགྲོན་ཐབས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་གཤེགས། 

			Nói vajra muḥ, và chư Bổn tôn được thỉnh mời rời đi. 

			

ལྷ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་པ༔

			lha dang rang sem yer me pa 

			Chư Bổn tôn và tâm con vốn bất phân, 

			

ཆོས་དབྱིངས་གཉུག་མའི་ངང་དུ་གཞག༔

			chö ying nyuk may ngang du shak 

			Con an trụ trong pháp giới hiện tiền. 

			ཅེས་གནས་ལུགས་ལྟ་བ་བསྐྱང་།

			Duy trì tri kiến thanh tịnh.

			

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

			ge wa di yi nyur du dak 

			Nhờ công đức này, nguyện con mau chóng

			

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

			pak ma dröl ma drup gyur ne 

			Chứng ngộ quả thánh Tara

			

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

			dro wa chik kyang ma lü pa 

			Và đưa tất cả chúng sinh,

			

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

			de yi sa la gö par shok 

			Không thiếu sót cùng tới quả vị đó.

			སོགས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱ།

			Tụng các bài hồi hướng và phát nguyện khác. Tuyên bố điềm lành và tung hoa:

			

ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལྟར། །

			yi shin nor dang bum pa sang po tar 

			Như ngọc và bình báu Như ý, 

			

བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཐོགས་མེད་སྩོལ་མཛད་པའི། །

			sam pay dön kün tok me tsöl dze pay 

			Đức Tara, chư Phật cùng chúng thiện tử

			

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས། །

			je tsün dröl ma gyal wa se che kyi 

			Tức thì ban mọi mong cầu. Nguyện cát tường 

			

མི་འབྲལ་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་སོགས་ཤིས་པ་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་རོ། །

			mi dral tuk je kyong way tra shi shok 

			Bất phân với các Ngài và luôn đại bi bảo hộ chúng sinh.



			གཉིས་པ་རྒྱུན་ཁྱེར་དུ་བྱ་བའི་ཚེ། འཕགས་མའི་རྟེན་འཛོམ་ན་ལེགས། མ་འཛོམ་ན་ཡིད་ཀྱིས་བསྒོམས་པས་འཐུས། མཎྜལ་དང་མཆོད་པ་བཤམས་ལ། གོང་དུ་སྨྲོས་པའི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སོགས་དང་། སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་གསག །མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་བར་གཏང་། དཀོན་མཆོག་སྤྱི་མཆོད་མི་དགོས་པས། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་སྐུར་གསལ་བའི༔ སོགས་ནས། མཆོད་པ་མཎྜལ། བསྟོད་པ་ལན་གསུམ་བསྐྱར་བའི་ཕྱི་མ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་བདུན་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པའི་མཐར། སྤྲོ་ན། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་འཁོར་དང་བཅས། །སོགས་འདོད་དོན་གསོལ། བསྡུ་ན་མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག །མདུན་བསྐྱེད་འོད་ཞུ་སོགས་ནས་བཟླས་པ། ནོངས་བཤགས་བར་སྔར་ལྟར་ལ་གཤེགས་གསོལ་མི་དགོས། ལྷ་དང་རང་སེམས་སོགས་དང་དགེ་བསྔོ་ཤིས་བརྗོད་བཅས་ཀྱིས་འགྲུབ་བོ། །

			Thứ hai, đối với thực hành hàng ngày: Tốt nhất nên có biểu tượng của thánh Tara, nhưng nếu không, thì quán tưởng ngài là đủ. Hãy xếp một Mạn đà la và các phẩm vật cúng dường, rồi tụng như trên “Thánh Tara thị hiện rõ ràng…” rồi Quy y và tích tập công đức. Gia trì các phẩm vật cúng dường. Cúng dường chung cho Tam Bảo không cần thiết ở đây. Hãy tụng từ: “Hoàn thiện ngay trong khoảnh khắc nhớ nghĩ đến ngài, Con thị hiện thành thánh Tara..” Hãy tụng các bài cúng dường, Mạn đà la và xưng tán 3 lần, trong lần cuối, hãy tụng 21 Đảnh lễ 7 lần cùng bài kệ các lợi ích. Nếu muốn, hãy thỉnh các mong cầu với “Đức Tara cùng thánh chúng, xin hộ trì chúng con…” nhưng cũng có thể bỏ qua cho ngắn gọn. Hãy tụng “Chư Bổn tôn phía trước tan biến…” và thần chú rồi sám hối mọi lỗi lầm như trên. Thỉnh cầu các Ngài rời đi là không cần thiết. Hãy tụng “Bổn tôn và tâm con…” và hồi hướng, rồi tuyên bố điềm lành để kết thúc.

		


		
			[image: ]

			༈ འདོད་གསོལ་ནི།

			Khẩn cầu “Thánh Mẫu Từ Bi, Đức Thế Tôn Tara”

		
རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན།།

			je tsün chom den de ma tuk je chen 

			Thánh Mẫu từ bi, đức Thế Tôn Tara,

			

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

			dak dang ta ye sem chen tam che kyi 

			Xin cứu độ con cùng vô lượng chúng sinh 

			

སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་རྫོགས་ཏེ། །

			drip nyi jang shing tsok nyi nyur dzok te 

			Tịnh hóa 2 chướng ngại, 

			

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

			dzok pay sang gye top par dze du söl 

			Mau chóng viên thành 2 tích lũy,

			

དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌། །

			de ma top kyi tse rap kün tu yang 

			Và đạt Phật quả viên mãn. 

			

ལྷ་དང་མི་ཡི་བདེ་བའི་མཆོག་ཐོབ་ནས། །

			lha dang mi yi de way chok top ne 

			Trong mọi kiếp sống cho đến khi thành tựu,

			

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ། །

			tam che khyen pa drup par je pa la 

			Nguyện chúng con có an lạc tối thượng của trời người.

			

བར་ཆད་གདོན་བགེགས་རིམས་དང་ནད་ལ་སོགས། །

			bar che dön gek rim dang ne la sok 

			Xin mau chóng tịnh hóa và đoạn trừ 

			

དུས་མིན་འཆི་བར་གྱུར་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །

			dü min chi bar gyur pa na tsok dang 

			Mọi chướng ngại cho thành tựu toàn trí,

			

རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་དང༌། །

			mi lam ngen dang tsen ma ngen pa dang 

			Bao gồm tà linh, kẻ gây chướng ngại, bệnh dịch,

			

འཇིགས་པ་བརྒྱད་སོགས་ཉེ་བར་འཚེ་བ་རྣམས། །

			jik pa gye sok nye war tse wa nam 

			Mọi loại đột tử, ác mộng, điềm xấu,

			

མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང་མེད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

			nyur du shi shing me par dze du söl 

			8 loại hiểm nguy và các mối đe dọa khác.

			

འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་ལས་ནི་འདས་པ་ཡི།།

			jik ten jik ten le ni de pa yi 

			Con khẩn cầu ngài ban thành tựu vô dụng công, 

			

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས། །

			tra shi de lek pün sum tsok pa nam 

			Hiện tiền của mọi lợi ích –

			

འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

			pel shing gye pay dön nam ma lü pa 

			Cát tường, thịnh vượng tăng trưởng, 

			

འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

			be me lhün gyi drup par dze du söl 

			Mọi hạnh phúc thế gian và xuất thế gian. 

			

སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་ཞིང་དམ་ཆོས་འཕེལ་བ་དང༌། །

			drup la tsön shing dam chö pel wa dang 

			Nguyện chúng con tinh tấn thực hành; Nguyện chánh Pháp hưng thịnh. 

			

རྟག་ཏུ་ཁྱོད་སྒྲུབ་ཞལ་མཆོག་མཐོང་བ་དང༌། །

			tak tu khyö drup shal chok tong wa dang 

			Nguyện chúng con luôn thực hành pháp của Ngài và thấy khuôn mặt Ngài

			

སྟོང་ཉིད་དོན་རྟོགས་བྱང་སེམས་རིན་པོ་ཆེ། །

			tong nyi dön tok jang sem rin po che 

			Xin gia trì để chúng con chứng ngộ tánh Không. 

			

ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛོད། །

			yar ngoy da tar pel shing gye par dzö 

			Nguyện Bồ đề tâm tăng trưởng như vầng trăng đang tròn! 

			

རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །

			gyal way kyil khor sang shing ga wa der 

			Nơi Mạn đà la Đại Lạc của đấng Chiến thắng,

			

པདྨོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐྱེས། །

			pemo dam pa shin tu dze le kye 

			Con vãng sinh trong đóa đại Liên hoa vi diệu, 

			

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། །

			nang wa ta ye gyal we ngön sum du 

			Và nhận được lời thọ ký

			

ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །

			lung ten pa yang dak gi der top shok 

			Trực tiếp từ đấng Chiến thắng Di Đà. 

			

བདག་གིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ། །

			dak gi tse rap kün tu drup pay lha 

			Nguyện cát tường tràn khắp từ thánh Mẫu dũng mãnh, thần tốc, 

			

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མ། །

			dü sum sang gye kün gyi trin le ma 

			Thánh nữ sắc xanh, 1 mặt và 2 tay, cầm đóa Liên hoa,

			

སྔོ་ལྗང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མྱུར་ཞིང་དཔའ། །

			ngo jang shal chik chak nyi nyur shing pa 

			Ngài thực hiện hoạt động của tất cả chư Phật 3 thời,

			

ཡུམ་གྱུར་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

			yum gyur utpala nam pay tra shi shok 

			Đấng Bổn Tôn con đã thực hành suốt đời - 

			

རྒྱལ་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང༌། །

			gyal yum dröl ma khye ku chi dra dang 

			Thánh Tara, thánh Mẫu của chư Chiến thắng,

			

འཁོར་དང་སྐུ་ཚེ་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང༌། །

			khor dang ku tse tse dang shing kham dang

			Nguyện con có thân như Ngài, 

			

ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ། །

			khye kyi tsen chok sang po chi dra wa 

			Có thánh chúng, thọ mạng, thân lớn, cõi Thanh tịnh, 

			

དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །

			de dra kho nar dak sok gyur war shok 

			Và danh hiệu vi diệu như Ngài. 

			

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

			khye la tö ching söl wa tap pay tü 

			Nhờ sức mạnh xưng tán và cầu nguyện Ngài, 

			

བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །

			dak sok gang du ne pay sa chok su 

			Nguyện mọi bệnh tật, nghèo đói, tà linh và xung đột 

			

ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང༌། །

			ne dön wül pong tap tsö shi wa dang 

			Được tịnh hóa mọi nơi chúng con cư ngụ. 

			

ཆོས་དང་བཀྲིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

			chö dang tashi pel war dze du söl 

			Xin ban gia trì để chánh Pháp và cát tường hưng thịnh! 
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			oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

			

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			chö ku nang wa ta ye la sol wa dep

			Con xin khẩn cầu Pháp thân Di Đà.

			

ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			long ku tuk je chen po la sol wa dep

			Con xin khẩn cầu Báo thân Đại Bi Mahakarunika.

			

སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			trul ku pe ma jung ne la sol wa dep

			Con xin khẩn cầu Hóa thân Liên Hoa Sinh Padmakara.

			

བདག་གི་བླ་མ་ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ 

			dak gi la ma ngo tsar trul pay ku

			Đạo sư tôn kính - Hóa thân vi diệu,

			

རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཐོས་བསམ་མཛད༔ 

			gya gar yul du ku trung tö sam dze

			Đản sinh tại Ấn Độ, rồi hành trì nghe và quán chiếu.

			

བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་ཞལ་བྱོན་དྲེགས་པ་བཏུལ༔ 

			bö yul ü su shal jön drek pa tul

			Ngài đến Trung tâm Tây Tạng, hàng phục mọi thần linh kiêu mạn.

			

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་སྐུ་བཞུགས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ 

			or gyen yul du ku shuk dro dön dze

			Trú tại xứ Uddiyana, Ngài làm lợi ích cho chúng sinh.

			

སྐུ་ཡི་ངོ་མཚར་མཐོང་བའི་ཚེ༔ 

			ku yi ngo tsar tong way tse

			Khi thân vi diệu của Ngài được thấy lần đầu, 

			

གཡས་པས་རལ་གྲིའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔ 

			ye pay ral driy chak gya dze

			Tay phải trong ấn Gươm báu, 

			

གཡོན་པས་འགུགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔ 

			yön pay guk pay chak gya dze

			Tay trái trong ấn Triệu hồi, 

			

ཞལ་བགྲད་མཆེ་གཙིགས་གྱེན་ལ་གཟིགས༔ 

			shal dre che tsik gyen la sik

			Miệng mở lớn, nhe răng nanh, ánh mắt hướng lên

			

རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་འགྲོ་བའི་མགོན༔ 

			gyal way dung dzin dro way gön

			Gyalway Dungdzin, đấng Bảo hộ chúng sinh,

			

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			tuk je dak la jin gyi lop

			Xin từ bi ban thần lực gia trì

			

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔ 

			tse way dak sok lam na drong

			Từ ái dẫn chúng con vào con đường tu.

			

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ 

			gong pay dak la ngö drup tsöl

			Với trí huệ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu,

			

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ 

			nü pay dak sok bar che söl

			Với thần lực, xin đoạn trừ mọi chướng ngại,

			

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ 

			chi yi bar che chi ru söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên ngoài ra bên ngoài

			

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ 

			nang gi bar che nang du söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên trong vào bên trong!

			

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ 

			sang way bar che ying su söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bí mật vào pháp giới! 

			

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ 

			gü pay chak tsal kyap sum chi

			Con xin khiêm cung lễ lạy và quy y.

			

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ 

			oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

			

དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གསན་པའི་ཚེ༔ 

			dam chö rin chen sen pay tse

			Khi nghe chánh Pháp trân quý, 

			

སྐུ་གསལ་འོད་ཟེར་མདངས་དང་ལྡན༔ 

			ku sal ö ser dang dang den

			Thân ngài chói sáng rực rỡ hào quang.

			

ཕྱག་གཡས་སྡེ་སྣོད་གླེགས་བམ་བསྣམས༔ 

			chak ye de nö lek bam nam

			Tay phải cầm Tam tạng kinh.

			

གཡོན་པས་ཕུར་པའི་པོ་ཏི་བསྣམས༔ 

			yön pay pur pay po ti nam

			Tay trái cầm nghi quỹ Phổ Ba Kila.

			

ཟབ་མོའི་ཆོས་རྣམས་ཐུགས་སུ་ཆུད༔ 

			sab moy chö nam tuk su chü

			Ngài thấu triệt chánh Pháp thâm mật.

			

ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་པཎྜི་ཏ༔ 

			yang le shö kyi pen di ta

			Học giả Pandita xứ Yangleshö,

			

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

			tuk je dak la jin gyi lop

			Xin từ bi ban thần lực gia trì

			

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

			tse way dak sok lam na drong

			Từ ái dẫn chúng con vào con đường tu.

			

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

			gong pay dak la ngö drup tsöl

			Với trí huệ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu.

			

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

			nü pay dak sok bar che söl

			Với thần lực, xin đoạn trừ mọi chướng ngại. 

			

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ 

			chi yi bar che chi ru söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên ngoài ra bên ngoài

			

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ 

			nang gi bar che nang du söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên trong vào bên trong!

			

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ 

			sang way bar che ying su söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bí mật vào pháp giới!

			

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ 

			gü pay chak tsal kyap sum chi

			Con xin khiêm cung lễ lạy và quy y.

			

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ 

			oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

			

དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚེ༔ 

			dam chen dam la tak pay tse

			Khi hàng phục chư linh vào trong Mật nguyện samaya,

			

དྲི་མེད་གནས་མཆོག་ཉམས་རེ་དགའ༔ 

			dri me ne chok nyam re ga

			Ngài đi qua nơi chốn đại lạc, vô nhiễm,

			

རྒྱ་གར་བོད་ཡུལ་ས་མཚམས་སུ༔ 

			gya kar bö yül sa tsam su

			Vượt qua biên giới Ấn Độ và Tây Tạng, 

			

བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བྱོན་པའི་ཚེ༔ 

			jin gyi lap ne jön pay tse

			Ngài gia trì mọi nơi đã đi qua. 

			

དྲི་བསུང་སྤོས་ངད་ལྡན་པའི་རི༔ 

			dri sung pö nge den pay ri

			Trên núi ngát hương vi diệu,

			

མེ་ཏོག་པདྨ་དགུན་ཡང་སྐྱེས༔ 

			me tok pe ma gün yang kye

			Sen nở ngay cả giữa đông, 

			

ཆུ་མིག་བྱང་ཆུབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔ 

			chu mik jang chup dü tsiy chu

			Mùa xuân mang đến Cam lồ Giác ngộ, 

			

བདེ་ལྡན་དེ་ཡི་གནས་མཆོག་ཏུ༔ 

			de den de yi ne chok tu

			Tại nơi đại lạc tối thượng đó,

			

སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་ཆོས་གོས་གསོལ༔ 

			kye chok tsül sang chö gö söl

			Kyechok Tsulzang, Ngài mặc y pháp tối thượng.

			

ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་བསྣམས༔ 

			chak ye dor je tse gu nam

			Tay phải cầm chùy Kim cương 9 mấu, 

			

གཡོན་པས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔ 

			yön pay rin chen sa ma tok

			Tay tái cầm bình báu 

			

རཀྟ་བདུད་རྩིས་ནང་དུ་གཏམས༔ 

			rak ta dü tsi nang du tam

			Đầy máu và Cam lồ.

			

མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས༔ 

			khan dro dam chen dam la tak

			Ngài đưa chư Không hành nữ,... vào trong Mật nguyện samaya.

			

ཡི་དམ་ཞལ་གཟིགས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ 

			yi dam shal sik ngö drup nye

			Ngài thấy mặt của chư Bổn tôn và chư Thành tựu giả. 

			

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

			tuk je dak la jin gyi lop

			Xin từ bi ban thần lực gia trì

			

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

			tse way dak sok lam na drong

			Từ ái dẫn chúng con vào con đường tu.

			

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

			gong pay dak la ngö drup tsöl

			Với trí huệ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu.

			

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

			nü pay dak sok bar che söl

			Với thần lực, xin đoạn trừ mọi chướng ngại. 

			

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ 

			chi yi bar che chi ru söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên ngoài ra bên ngoài

			

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ 

			nang gi bar che nang du söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên trong vào bên trong!

			

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ 

			sang way bar che ying su söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bí mật vào pháp giới!

			

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ 

			gü pay chak tsal kyap sum chi

			Con xin khiêm cung lễ lạy và quy y.

			

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

			oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

			

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བཙུགས་པའི་ཚེ༔ 

			gyal way ten pa tsuk pay tse

			Khi gieo hạt giống Phật pháp, 

			

གཡའ་རིའི་ནགས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ 

			ya riy nak la drup pa dze

			Ngài hành trì nơi rừng đá tảng.

			

བསྙེན་ཕུར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕར༔ 

			nyen pur nam khay ying su pang

			Ngài ném dao Phổ ba Kila vào bầu trời bao la.

			

རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་བླངས་ཤིང་བསྒྲིལ༔ 

			dor jey chak gye lang shing dril

			Triệu hồi nó với ấn Kim Cương và cuộn lại. 

			

བསྒྲིལ་ཞིང་ཙནྡན་ནགས་སུ་འཕངས༔ 

			dril shing tsen den nak su pang

			Ngài lăn rồi ném nó vào rừng đàn hương.

			

མེ་འབར་འཁྲུགས་ཤིང་མཚོ་ཡང་སྐེམས༔ 

			me bar truk shing tso yang kem

			Nó bùng cháy chói sáng, làm hồ nước cạn khô.

			

སྲིབ་ཀྱི་མུ་སྟེགས་ས་གང་བསྲེགས༔ 

			sip kyi mu tek sa gang sek

			Buổi tối, nó thiêu rụi vùng đất ngoại đạo tirthikas

			

ཡཀྴ་ནག་པོ་རྡུལ་དུ་བརླགས༔ 

			yak sha nak po dul du lak

			Nghiền nát chúng Dạ Xoa đen.

			

འགྲན་གྱི་དོ་མེད་བདུད་ཀྱི་གཤེད༔ 

			dren gyi do me dü kyi she

			Dükyi Shechen vô song,

			

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

			tuk je dak la jin gyi lop

			Xin từ bi ban thần lực gia trì

			

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

			tse way dak sok lam na drong

			Từ ái dẫn chúng con vào con đường tu.

			

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

			gong pay dak la ngö drup tsöl

			Với trí huệ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu.

			

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

			nü pay dak sok bar che söl

			Với thần lực, xin đoạn trừ mọi chướng ngại. 

			

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ 

			chi yi bar che chi ru söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên ngoài ra bên ngoài

			

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ 

			nang gi bar che nang du söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên trong vào bên trong!

			

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ 

			sang way bar che ying su söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bí mật vào pháp giới!

			

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ 

			gü pay chak tsal kyap sum chi

			Con xin khiêm cung lễ lạy và quy y.

			

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ 

			oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

			

སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད་པའི་ཚེ༔ 

			sin poy kha nön dze pay tse

			Khi hàng phục chúng La sát,

			

ཁྱེའུ་ཆུང་སྤྲུལ་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན༔ 

			khyeu chung trul kuy cha luk chen

			Ngài thị hiện thân đồng tử 

			

ཡ་མཚན་གཟུགས་བཟང་ཁ་དོག་ལེགས༔ 

			yam tsen suk sang kha dok lek

			Với hình tướng vi diệu, làn da mịn màng.

			

ཚེམས་འགྲིགས་དབུ་སྐྲ་སེར་ལ་མཛེས༔ 

			tsem drik u tra ser la dze

			Răng đều tắp, tóc vàng óng mượt mà

			

དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ཚུལ༔ 

			gung lo chu druk lön pay tsul

			Với thân 16 tươi trẻ, 

			

རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་གསོལ༔ 

			rin chen gyen cha na tsok söl

			Ngài trang nghiêm vô số bảo châu.

			

ཕྱག་གཡས་འཁར་བའི་ཕུར་པ་བསྣམས༔ 

			chak ye khar way pur pa nam

			Tay phải cầm dao đồng Phổ ba kila.

			

བདུད་དང་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔ 

			dü dang sin poy kha nön dze

			Ngài hàng phục chúng ma vương và la sát. 

			

གཡོན་པས་སེང་ལྡེང་ཕུར་པ་བསྣམས༔ 

			yön pay seng deng pur pa nam

			Tay trái cầm dao đàn hương Phổ ba kila.

			

མོས་པའི་བུ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད༔ 

			mö pay bu la sung kyop dze

			Ngài bảo hộ chúng đệ tử chí thành. 

			

མགུལ་ན་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་བསྣམས༔ 

			gul na chak kyi pur pa nam

			Nơi cổ đeo dao sắt Phổ ba kila.

			

ཡི་དམ་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ 

			yi dam lha dang nyi su me

			Ngài vốn không hai với chư Bổn Tôn.

			

གཉིས་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་འཛམ་གླིང་རྒྱན༔ 

			nyi me trul ku dzam ling gyen

			Hóa thân bất nhị Dzamling Gyen,

			

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

			tuk je dak la jin gyi lop

			Xin từ bi ban thần lực gia trì

			

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

			tse way dak sok lam na drong

			Từ ái dẫn chúng con vào con đường tu.

			

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

			gong pay dak la ngö drup tsöl

			Với trí huệ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu.

			

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

			nü pay dak sok bar che söl

			Với thần lực, xin đoạn trừ mọi chướng ngại. 

			

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ 

			chi yi bar che chi ru söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên ngoài ra bên ngoài

			

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ 

			nang gi bar che nang du söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên trong vào bên trong!

			

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ 

			sang way bar che ying su söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bí mật vào pháp giới!

			

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ 

			gü pay chak tsal kyap sum chi

			Con xin khiêm cung lễ lạy và quy y.

			

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

			oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

			

འདྲེ་ཡི་ཡུལ་དུ་དགོངས་པའི་ཚེ༔ 

			dre yi yül du gong pay tse

			Khi Ngài quán sát vùng đất chư linh, 

			

མེ་དཔུང་ཤོད་ཀྱི་ས་གཞི་ལ༔ 

			me pung shö kyi sa shi la

			Trên mặt đất giữa đống lửa rực cháy

			

མདའ་རྒྱང་གང་གི་མཚོ་ནང་དུ༔ 

			da gyang gang gi tso nang du

			Xuất hiện hồ nước lớn ngang khoảng tên bay. 

			

པདྨའི་སྟེང་དུ་བསིལ་བསིལ་འདྲ༔ 

			pe may teng du sil sil dra

			Trong đó, Ngài thị hiện thanh mát trên tòa sen. 

			

པདྨའི་ནང་ན་དགོངས་པ་མཛད༔ 

			pe may nang na gong pa dze

			Ngài an trú trong trí huệ trên tòa sen.

			

མཚན་ཡང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔ 

			tsen yang pe ma jung ne she

			Ngài vang danh đấng Liên Hoa Sinh,

			

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་བྱོན༔ 

			dzok pay sang gye ngö su jön

			Một vị Phật thực sự xuất hiện. 

			

དེ་འདྲའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡ་མཚན་ཅན༔ 

			de dray trul ku yam tsen chen

			Hóa thân huyền diệu,

			

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

			tuk je dak la jin gyi lop

			Xin từ bi ban thần lực gia trì

			

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

			tse way dak sok lam na drong

			Từ ái dẫn chúng con vào con đường tu.

			

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

			gong pay dak la ngö drup tsöl

			Với trí huệ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu.

			

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

			nü pay dak sok bar che söl

			Với thần lực, xin đoạn trừ mọi chướng ngại. 

			

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ 

			chi yi bar che chi ru söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên ngoài ra bên ngoài

			

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ 

			nang gi bar che nang du söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên trong vào bên trong!

			

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ 

			sang way bar che ying su söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bí mật vào pháp giới!

			

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ 

			gü pay chak tsal kyap sum chi

			Con xin khiêm cung lễ lạy và quy y.

			

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

			oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

			

བོད་ཀྱི་ཉི་མ་མཛད་པའི་ཚེ༔ 

			bö kyi nyi ma dze pay tse

			Khi Ngài thành mặt trời của Tây Tạng,

			

དད་ལྡན་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དཔལ༔ 

			de den dro wa dren pay pal

			Đấng dẫn đường vinh quang của những chúng sinh chí thành,

			

གང་ལ་གང་འདུལ་སྐུར་སྟོན་པ༔ 

			gang la gang dül kur ten ne

			Ngài thị hiện trong mọi hình tướng để điều ngự họ.

			

གཙང་ཁ་ལ་ཡི་ལ་ཐོག་ཏུ༔ 

			tsang kha la yi la tok tu

			Tại đỉnh Tsangkhala

			

དགྲ་ལྷའི་དགེ་བསྙེན་དམ་ལ་བཏགས༔ 

			dra lhay ge nyen dam la tak

			Ngài đưa chúng cư sĩ Drala vào trong Mật nguyện.

			

ཡུལ་ནི་ཚ་བའི་ཚ་ཤོད་དུ༔ 

			yül ni tsa way tsa shö du

			Ở Tsashö nóng bức, Ngài đưa 

			

ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་དྲེགས་པ་ཅན༔ 

			lha yi ge nyen drek pa chen

			21 cư sĩ thần linh kiêu mạn

			

ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དམ་ལ་བཏགས༔ 

			nyi shu tsa chik dam la tak

			Vào trong Mật nguyện. 

			

མང་ཡུལ་དེ་ཡི་བྱམས་སྤྲིན་དུ༔ 

			mang yül de yi jam trin du

			Ở Mangyul, Jamtrin Ngài ban Thành tựu

			

དགེ་སློང་བཞི་ལ་དངོས་གྲུབ་གནང༔ 

			ge long shi la ngö drup nang

			Cho 4 Tì kheo.

			

ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་མཆོག༔ 

			khye par pak pay rik dzin chok

			Kyepak Rikdzin vĩ đại,

			

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

			tuk je dak la jin gyi lop

			Xin từ bi ban thần lực gia trì

			

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

			tse way dak sok lam na drong

			Từ ái dẫn chúng con vào con đường tu.

			

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

			gong pay dak la ngö drup tsöl

			Với trí huệ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu.

			

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

			nü pay dak sok bar che söl

			Với thần lực, xin đoạn trừ mọi chướng ngại. 

			

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ 

			chi yi bar che chi ru söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên ngoài ra bên ngoài

			

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ 

			nang gi bar che nang du söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên trong vào bên trong!

			

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ 

			sang way bar che ying su söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bí mật vào pháp giới!

			

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ 

			gü pay chak tsal kyap sum chi

			Con xin khiêm cung lễ lạy và quy y.

			

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

			oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

			

དཔལ་མོ་ཐང་གི་དཔལ་ཐང་དུ༔ 

			pal mo tang gi pal tang du

			Ở thung lũng Palmotang

			

བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དམ་ལ་བཏགས༔ 

			ten ma chu nyi dam la tak

			Ngài đưa 12 thánh nữ Tenmas vào trong Mật nguyện.

			

བོད་ཡུལ་ཁ་ལའི་ལ་ཐོག་ཏུ༔ 

			bö yül kha lay la tok tu

			Ở đỉnh Khala, Tây Tạng

			

གངས་དཀར་ཤ་མེད་དམ་ལ་བཏགས༔ 

			gang kar sha me dam la tak

			Ngài đưa Gangkar Shamey vào trong Mật nguyện.

			

འདམ་ཤོད་ལྷ་བུའི་སྙིང་དྲུང་དུ༔ 

			dam shö lha buy nying drung du

			Ở phía trước Damshö Lhanying

			

ཐང་ལྷ་ཡར་བཞུད་དམ་ལ་བཏགས༔ 

			tang lha yar shü dam la tak

			Ngài đưa Thanglha Yarshu vào trong Mật nguyện.

			

ཆེ་བའི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ 

			che way lha dre tam che kyi

			Tất cả chúng đại thiên và La sát,

			

ལ་ལས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ༔ 

			la le sok gi nying po pul

			Một số cúng dường thần chú thọ mạng tinh túy.

			

ལ་ལས་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་བྱས༔ 

			la le ten pa sung war che

			Một số phát tâm hộ trì Phật pháp.

			

ལ་ལས་བྲན་དུ་ཁས་བླངས་བྱས༔ 

			la le dren du khe lang che

			Một số phát nguyện phụng sự. 

			

མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔ 

			tu dang dzu trul top po che

			Với đại hùng, đại lực và đại thần thông

			

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

			tuk je dak la jin gyi lop

			Xin từ bi ban thần lực gia trì

			

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

			tse way dak sok lam na drong

			Từ ái dẫn chúng con vào con đường tu.

			

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

			gong pay dak la ngö drup tsöl

			Với trí huệ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu.

			

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

			nü pay dak sok bar che söl

			Với thần lực, xin đoạn trừ mọi chướng ngại. 

			

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ 

			chi yi bar che chi ru söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên ngoài ra bên ngoài

			

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ 

			nang gi bar che nang du söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên trong vào bên trong!

			

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ 

			sang way bar che ying su söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bí mật vào pháp giới!

			

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ 

			gü pay chak tsal kyap sum chi

			Con xin khiêm cung lễ lạy và quy y.

			

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

			oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

			

དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི༔ 

			dam pa chö kyi ten pa ni

			Khi Ngài giương cao

			

རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུར་བཙུགས་པའི་ཚེ༔ 

			gyal tsen ta bur tsuk pay tse

			ngọn cờ chiến thắng Thánh pháp

			

བསམ་ཡས་མ་བཞེངས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ 

			sam ye ma sheng lhün gyi drup

			Samye tự hiện khởi vô dụng công.

			

རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔ 

			gyal poy gong pa tar chin dze

			Ngài viên thành tâm nguyện của bậc quân vương.

			

སྐྱེས་མཆོག་གསུམ་གྱི་མཚན་ཡང་གསོལ༔ 

			kye chok sum gyi tsen yang söl

			Bậc đại nhân, ngài có 3 danh hiệu: 

			

གཅིག་ནི་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔ 

			chik ni pe ma jung ne she

			Một là đấng Liên Hoa Sinh Padmakara.

			

གཅིག་ནི་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ༔ 

			chik ni pe ma sam bha wa

			Một là Liên hoa Sambhava Padmasambhava.

			

གཅིག་ནི་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཞེས༔ 

			chik ni tso kye dor je she

			Một là đấng Hồ Thiêng Sinh Kim Cương.

			

གསང་མཚན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ༔ 

			sang tsen dor je drak po tsal

			Mật hiệu của ngài là Dorje Drakpotsal.

			

ཐཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

			tuk je dak la jin gyi lop

			Xin từ bi ban thần lực gia trì

			

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

			tse way dak sok lam na drong

			Từ ái dẫn chúng con vào con đường tu.

			

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

			gong pay dak la ngö drup tsöl

			Với trí huệ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu.

			

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

			nü pay dak sok bar che söl

			Với thần lực, xin đoạn trừ mọi chướng ngại. 

			

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ 

			chi yi bar che chi ru söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên ngoài ra bên ngoài

			

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ 

			nang gi bar che nang du söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên trong vào bên trong!

			

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ 

			sang way bar che ying su söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bí mật vào pháp giới!

			

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ 

			gü pay chak tsal kyap sum chi

			Con xin khiêm cung lễ lạy và quy y.

			

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

			oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

			

བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ 

			sam ye chim pur drup pa dze

			Tại Samye Chimpu, Ngài thực hiện các hoạt động Giác ngộ. 

			

རྐྱེན་ངན་ཟློག་ཅིང་དངོས་གྲུབ་གནང༔ 

			kyen ngen dok ching ngö drup nang

			Ngài đoạn trừ mọi nghịch cảnh và ban mọi Thành tựu.

			

རྗེ་བློན་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད༔ 

			je lön tar pay lam la kö

			Ngài đưa vua quan vào con đường Giải thoát. 

			

གདོན་གཟུགས་བོན་གྱི་བསྟན་པ་བསྣུབས༔ 

			dön suk bön gyi ten pa nup

			Ngài hàng phục đạo Bön ma quỷ.

			

ཆོས་སྐུ་དྲི་མེད་རིན་ཆེན་བསྟན༔ 

			chö ku dri me rin chen ten

			Ngài thị hiện Pháp thân vô nhiễm quý báu.

			

སྐལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ས་ལ་བཀོད༔ 

			kal den sang gye sa la kö

			Ngài đưa chúng thiện duyên lên Phật quả.

			

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

			tuk je dak la jin gyi lop

			Xin từ bi ban thần lực gia trì

			

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

			tse way dak sok lam na drong

			Từ ái dẫn chúng con vào con đường tu.

			

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

			gong pay dak la ngö drup tsöl

			Với trí huệ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu.

			

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

			nü pay dak sok bar che söl

			Với thần lực, xin đoạn trừ mọi chướng ngại. 

			

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ 

			chi yi bar che chi ru söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên ngoài ra bên ngoài

			

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ 

			nang gi bar che nang du söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên trong vào bên trong!

			

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ 

			sang way bar che ying su söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bí mật vào pháp giới!

			

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ 

			gü pay chak tsal kyap sum chi

			Con xin khiêm cung lễ lạy và quy y.

			

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

			oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

			

དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་བྱོན༔ 

			de ne or gyen yül du jön

			Rồi ngài đến Uddiyana,

			

ད་ལྟ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔ 

			da ta sin poy kha nön dze

			Và hàng phục chúng La sát.

			

མི་ལས་ལྷག་གྱུར་ཡ་མཚན་ཅན༔ 

			mi le lhak gyur yam tsen che

			Đấng siêu phàm huyền diệu,

			

སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་ངོ་མཚར་ཆེ༔ 

			chö pa me jung ngo tsar che

			Hạnh thù thắng vi diệu.

			

མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔ 

			tu dang dzu trul top po che

			Với đại thần lực và thần thông, 

			

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

			tuk je dak la jin gyi lop

			Xin từ bi ban thần lực gia trì

			

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

			tse way dak sok lam na drong

			Từ ái dẫn chúng con vào con đường tu.

			

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

			gong pay dak la ngö drup tsöl

			Với trí huệ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu.

			

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

			nü pay dak sok bar che söl

			Với thần lực, xin đoạn trừ mọi chướng ngại. 

			

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ 

			chi yi bar che chi ru söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên ngoài ra bên ngoài

			

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ 

			nang gi bar che nang du söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên trong vào bên trong!

			

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ 

			sang way bar che ying su söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bí mật vào pháp giới!

			

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ 

			gü pay chak tsal kyap sum chi

			Con xin khiêm cung lễ lạy và quy y.

			

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

			oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

			

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དཔལ༔ 

			ku sung tuk den dro wa dren pay pal

			Bậc chỉ đường cho chúng sinh, với thân khẩu ý trang nghiêm,

			

སྒྲིབ་པ་ཀུན་སྤངས་ཁམས་གསུམ་ས་ལེར་མཁྱེན༔ 

			drip pa kün pang kham sum sa ler khyen

			Ngài đoạn trừ màn che chướng và thấu triệt tam giới.

			

དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་སྐུ༔ 

			ngö drup chok nye de chen chok gi ku

			Ngài đạt Thành tựu tối thượng, thân Đại Lạc. 

			

བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔ 

			jang chup drup pay bar che nge par sel

			Ngài đoạn trừ mọi chướng ngại để thành tựu Giác ngộ. 

			

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

			tuk je dak la jin gyi lop

			Xin từ bi ban thần lực gia trì

			

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

			tse way dak sok lam na drong

			Từ ái dẫn chúng con vào con đường tu.

			

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

			gong pay dak la ngö drup tsöl

			Với trí huệ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu.

			

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

			nü pay dak sok bar che söl

			Với thần lực, xin đoạn trừ mọi chướng ngại. 

			

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ 

			chi yi bar che chi ru söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên ngoài ra bên ngoài

			

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ 

			nang gi bar che nang du söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bên trong vào bên trong!

			

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ 

			sang way bar che ying su söl

			Xin đoạn trừ mọi chướng ngại bí mật vào pháp giới!

			

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ 

			gü pay chak tsal kyap sum chi

			Con xin khiêm cung lễ lạy và quy y.

			

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ 

			oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

			

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ 

			oṃ aḥ hūṃ vajra guru padma tötrengtsal vajra samaya ja siddhi phala hūṃ aḥ 



			བདག་འདྲ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ རང་གི་སྒྲུབ་པ་རང་གིས་མཛད༔ རྗེས་འཇུག་ཇོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས༔ ཕྱི་རབས་གང་ཟག་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས༔ བར་ཆད་སེལ་ཕྱིར་ཞུས་པ་ཡིན༔ རྗེས་འཇུག་གང་ཟག་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས༔ ཉམས་སུ་ལོངས་ལ་གསོལ་བ་ཐོབས༔ གསོལ་བ་ལན་གཅིག་བཏབ་པས་ཀྱང༔ ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་བར་ཆད་སེལ༔ ཅི་བསམ་འགྲུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ བརྒྱུད་འཛིན་སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ སྤྲུལ་སྐུ་བ་མཁལ་སྨུག་པོས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།། །།

			Ta, đức Liên Hoa Sinh Padmasambhava,

			Soạn tác nghi quỹ sadhana của chính ta.

			Tín đồ của ta, Thánh nữ Tsogyal

			Đã thỉnh cầu nghi quỹ này để đoạn trừ mọi chướng ngại

			Cho chúng sinh vị lai hộ trì dòng truyền thừa.

			Chúng tín đồ hộ trì dòng truyền thừa,

			Hãy thực hành và khẩn cầu.

			Khẩn cầu dù chỉ một lần 

			Sẽ đoạn trừ mọi chướng ngại suốt ngày đêm.

			Không chút ngờ vực sẽ đạt được mọi mong cầu.

			Nguyện bậc hộ trì dòng truyền thừa thiện duyên sẽ gặp được nó!

			Được phát lộ bởi Tulku Bakhal Mukpo. 
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			༈ གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ༔

			Khẩn cầu “Tự Viên Thành Mọi Mong Cầu”

			sampa_lundrub
			Bài tụng tiếng Tạng bởi đức Gyalwang Karmapa
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			emaho! 

			

ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ 

			nup chok de wa chen gyi shing kham su

			Trong cõi Cực Lạc phương Tây 

			

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་གཡོས༔ 

			nang wa ta ye tuk jey jin lap yö

			Ngập tràn thần lực gia trì đại bi Di Đà

			

སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ 

			trul ku pe ma jung ne jin lap te

			Ngài gia trì hóa thân Liên Hoa Sinh, 

			

འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔ 

			dzam buy ling du dro way dön la jön

			Đến cõi Nam Phù Jambudvipa làm lợi ích cho chúng sinh.

			

འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ 

			dro dön gyün che me pay tuk je chen

			Tâm từ bi làm lợi lạc cho chúng sinh không bao giờ dứt.

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành. 

			

རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔ 

			gyal po tri song de tsen men che ne

			Bắt đầu từ vua Trisong Detsen,

			

ཆོས་རྒྱལ་གདུང་བརྒྱུད་མཐའ་ལ་མ་སྟོངས་བར༔ 

			chö gyal dung gyü ta la ma tong bar

			Cho đến khi dòng dõi Pháp vương chấm dứt, 

			

དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			dü sum gyün che me par jin gyi lop

			Xin gia trì không ngừng suốt 3 thời.

			

བོད་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་གཉེན་གཅིག་པུ༔ 

			bö kyi chö kyong gyal poy nyen chik pu

			Bạn lành độc nhất của các vị vua Tây Tạng hộ trì Phật Pháp,

			

རྒྱལ་པོ་ཆོས་སྤྱོད་སྐྱོང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ 

			gyal po chö chö kyong way tuk je chen

			Ngài từ bi bảo hộ các vị vua thực hành chánh Pháp: 

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana. 

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành. 

			

སྐུ་ནི་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔ 

			ku ni lho nup sin poy kha nön dze

			Thân Ngài đã hàng phục chúng La sát vùng Đông Nam.

			

ཐུགས་རྗེས་བོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གཟིགས༔ 

			tuk je bö kyi sem chen yong la sik

			Ngài từ bi bảo hộ người dân Tây Tạng. 

			

མ་རིག་ལོག་པའི་སེམས་ཅན་འདྲེན་པའི་དཔལ༔ 

			ma rik lok pay sem chen dren pay pal

			Đấng dẫn đường huy hoàng cho chúng sinh vô minh mê lầm. 

			

ཉོན་མོངས་གདུལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔ 

			nyön mong dül kay sem chen tap kyi dül

			Ngài thiện xảo hàng phục chúng sinh phiền não nặng nề khó hàng phục.

			

བརྩེ་གདུང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ 

			tse dung gyün che me pay tuk je chen

			Ngài phát đại bi tâm từ ái và thương yêu không ngừng.

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành.

			

དུས་ངན་སྙིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔ 

			dü ngen nyik may ta la tuk pay tse

			Khi thời mạt pháp ác kiếp ập đến,

			

ནངས་རེ་དགོངས་རེ་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་བྱོན༔ 

			nang re gong re bö kyi dön la jön

			Ngài sẽ đến Tây Tạng làm lợi ích mỗi sáng tối. 

			

ཉི་ཟེར་འཆར་སྡུད་མདངས་ལ་བཅིབས་ཏེ་བྱོན༔ 

			nyi ser char dü dang la chip te jön

			Ngài sẽ du hành trên tia sáng bình mình và hoàng hôn.

			

ཡར་ངོ་ཚེས་བཅུའི་དུས་སུ་དངོས་སུ་བྱོན༔ 

			yar ngo tse chuy dü su ngö su jön

			Vào ngày thứ 10 trăng khuyết, Ngài sẽ thực sự đến.

			

འགྲོ་དོན་སྟོབས་ཆེན་མཛད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ 

			dro dön top chen dze pay tuk je chen

			Ngài phát đại bi tâm làm lợi lạc vô lượng cho chúng sinh.

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành.

			

ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མ་རྩོད་དུས་སྙིགས་མ་ལ༔ 

			nga gyay ta ma tsö dü nyik ma la

			Vào 500 năm cuối, thời mạt pháp bất hòa,

			

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རགས༔ 

			sem chen tam che nyön mong duk nga rak

			5 độc phiền não của chúng sinh trở nên thô lậu.

			

ཉོན་མོངས་འབྱོལ་ཉོག་དུག་ལྔ་རང་རྒྱུད་སྤྱོད༔ 

			nyön mong chöl nyok duk nga rang gyü chö

			5 độc phiền não hoàn toàn buông thả, không được điều ngự. 

			

དེ་འདྲའི་དུས་ན་ཁྱེད་འདྲའི་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབས༔ 

			den dray dü na khye dray tuk je kyop

			Lúc đó, xin hãy từ bi bảo hộ chúng con! 

			

དད་ལྡན་མཐོ་རིས་འདྲེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ 

			de den to ri dren pay tuk je chen

			Ngài phát đại bi tâm chỉ dẫn chúng sinh chí thành tới quả Thánh.

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành.

			

ཧོར་སོག་འཇིགས་པའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔ 

			hor sok jik pay mak gi ta kor ne

			Khi đoàn quân Mông Cổ Tartars kinh hoàng bao vây chúng con, 

			

ཆོས་འཁོར་གཉན་པོ་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔ 

			chö khor nyen po jik la tuk pay tse

			Bánh xe thánh Pháp bị đe dọa hủy diệt, 

			

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			yi nyi te tsom me par söl wa dep

			Nếu chúng con khẩn cầu ngài không mâu thuẫn hay nghi hoặc, Uddiyana

			

ཨོ་རྒྱན་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ 

			or gyen lha sin de gye khor gyi kor

			Không ngờ vực, ngài cùng đoàn quân chư thiên và La sát, 

			

ཧོར་སོག་དམག་དཔུང་བཟློག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ 

			hor sok mak pung dok par te tsom me

			Cùng 8 loại chúng sinh khác sẽ đẩy lùi quân đoàn Tartars.

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành.

			

སེམས་ཅན་སྒྱུ་ལུས་འཇིག་པའི་ནད་བྱུང་ཚེ༔ 

			sem chen gyu lü jik pay ne jung tse

			Khi bệnh dịch hủy hoại thân chúng sinh huyễn ảo bùng lên, 

			

མི་བཟོད་སྡུག་བསྔལ་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔ 

			mi sö duk ngel ne kyi nyen pa na

			Chúng con bị đe dọa bởi đau khổ bệnh tật bất kham, 

			

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			yi nyi te tsom me par söl wa dep

			Nếu chúng con khẩn cầu ngài không mâu thuẫn hay nghi hoặc,

			

ཨོ་རྒྱན་སྨན་གྱི་བླ་དང་དབྱེར་མེད་བས༔ 

			or gyen men gyi la dang yer me pay

			Uddiyana, bởi ngài bất phân với Dược Sư Phật Bhaishajyaguru,

			

ཚེ་ཟད་མ་ཡིན་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔ 

			tse se ma yin bar che nge par sel

			Thọ mạng sẽ không chấm dứt. Mọi chướng ngại được đoạn trừ. 

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành.

			

འབྱུང་བ་དགྲར་ལངས་ས་བཅུད་ཉམས་པའི་ཚེ༔ 

			jung wa drar lang sa chü nyam pay tse

			Khi thế lực thù địch khởi lên, màu mỡ đất đai suy giảm,

			

སེམས་ཅན་མུ་གེའི་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔ 

			sem chen mu gey ne kyi nyen pa na

			Chúng sinh bị đe dọa bởi nạn đói, 

			

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			yi nyi te tsom me par söl wa dep

			Nếu chúng con khẩn cầu ngài không mâu thuẫn hay nghi hoặc, Uddiyana,

			

ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ 

			or gyen khan dro nor lhay tsok dang che

			Không chút ngờ vực, với chúng Không hành nữ và thần tài, 

			

དབུལ་ཕོངས་བཀྲེས་སྐོམ་སེལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ 

			ul pong tre kom sel war te tsom me

			Ngài đoạn trừ mọi nghèo khổ, đói khát. 

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành.

			

ལས་ཅན་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཏེར་འདོན་ན༔ 

			le chen dro way dön du ter dön na

			Khi người có nghiệp duyên chia xớt kho báu vì lợi ích chúng sinh

			

དམ་ཚིག་ཟོལ་ཟོག་མེད་པའི་དཔའ་གདིང་གིས༔ 

			dam tsik sol sok me pay pa ding gi

			Với niềm tin oai hùng vào Mật nguyện, thoát khỏi mọi dối gạt, 

			

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			yi nyi te tsom me par söl wa dep

			Nếu họ khẩn cầu Ngài không chút mâu thuẫn và nghi hoặc, Uddiyana,

			

ཨོ་རྒྱན་ཡི་དམ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔ 

			or gyen yi dam lha dang yer me pay

			Bởi Ngài vốn bất phân với chư thánh Bổn tôn,

			

ཕ་ནོར་བུ་ཡིས་ལོན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ 

			pa nor bu yi lön par te tsom me

			Không chút ngờ vực, chúng thiện tử sẽ hồi sinh kho báu của cha.

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành.

			

སྦས་ཡུལ་ནགས་ཁྲོད་དབེན་ས་སྙོགས་པའི་ཚེ༔ 

			be yül nak trö en sa nyok pay tse

			Khi đi qua thung lũng, rừng rậm, nơi hẻo lánh ẩn mật,

			

ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་ཤིང་ལམ་འགགས་ན༔ 

			kah char bu yuk tsup shing lam gak na

			Nếu đường bị chặn bởi bão tuyết hay cuồng phong,

			

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			yi nyi te tsom me par söl wa dep

			Nếu chúng con khẩn cầu ngài không mâu thuẫn hay nghi hoặc, Uddiyana,

			

ཨོ་རྒྱན་གཞི་བདག་གཉན་པོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ 

			or gyen shi dak nyen poy khor gyi kor

			Không chút ngờ vực, bao quanh bởi đoàn quân thần linh bản địa phẫn nộ 

			

ཆོས་མཛད་ལམ་སྣ་འདྲེན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ 

			chö dze lam na dren par te tsom me

			Ngài dẫn chúng hành giả vượt qua con đường đó. 

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành.

			

སྟག་གཟིག་དོམ་དྲེད་དུག་སྦྲུལ་མཆེ་བ་ཅན༔ 

			tak sik dom dre duk drul che wa chen

			Khi du hành qua vùng hoang dã kinh hoàng, 

			

འབྲོག་ཆེན་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམས་པའི་ཚེ༔ 

			drok chen jik pay trang la drim pay tse

			Nơi có hổ, báo, gấu, gấu xám, rắn độc, và các loài thú dữ khác,

			

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			yi nyi te tsom me par söl wa dep

			Nếu chúng con khẩn cầu ngài không mâu thuẫn hay nghi hoặc, Uddiyana,

			

ཨོ་རྒྱན་དཔའ་བོ་གིང་དང་སྲུང་མར་བཅས༔ 

			or gyen pa wo ging dang sung mar che

			Không chút ngờ vực, cùng chúng chiến binh vira, sứ giả gingkara, chư Bbảo hộ, 

			

གདུག་པའི་སེམས་ཅན་སྐྲོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ 

			duk pay sem chen trö par te tsom me

			Ngài xua đuổi đội quân hung bạo đó. 

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành.

			

ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་ཀྱིས༔ 

			sa chu me lung jung way bar che kyi

			Khi chướng ngại khởi từ 4 đại đất, nước, lửa hoặc gió,

			

སྒྱུ་ལུས་ཉེན་ཅིང་འཇིག་པའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔ 

			gyu lü nyen ching jik pay dü jung tste

			Thân huyễn ảo này bị đe dọa hủy hoại,

			

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			yi nyi te tsom me par söl wa dep

			Nếu chúng con khẩn cầu ngài không mâu thuẫn hay nghi hoặc, Uddiyana,

			

ཨོ་རྒྱན་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་ལྷ་མོར་བཅས༔ 

			or gyen jung wa shi yi lha mor che

			Không chút ngờ vực, đồng hành cùng chư thánh nữ 4 đại, 

			

འབྱུང་བ་རང་སར་ཞི་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ 

			jung wa rang sar shi war te tsom me

			Ngài tự nhiên tịnh hóa 4 đại.

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành.

			

ལམ་སྲང་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམས་པའི་ཚེ༔ 

			lam sang jik pay trang la drim pay tse

			Khi đi qua các con đường nhỏ hẹp kinh hoàng, 

			

བསད་ཁྱེར་ཇག་པ་ཆོམ་པོས་ཉེན་པ་ན༔ 

			se khyer jak pa chom pö nyen pa na

			Bị đe dọa bởi băng cướp giết người,

			

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			yi nyi te tsom me par söl wa dep

			Nếu chúng con khẩn cầu ngài không mâu thuẫn hay nghi hoặc, Uddiyana, 

			

ཨོ་རྒྱན་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་དགོངས་པར་ལྡན༔ 

			or gyen chak gya shi yi gong par den

			Bởi có trí huệ 4 Thủ Ấn, 

			

ཙཽ་ར་མི་རྒོད་རྔམ་སེམས་བརླག་པར་བྱེད༔ 

			tso ra mi gö ngam sem lak par che

			Ngài tiêu diệt băng đảng hoang dã ác độc. 

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành.

			

གང་ཞིག་གཤེད་མའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔ 

			gang shik she may mak gi ta kor ne

			Khi đội quân đao phủ kinh hoàng

			

མཚོན་ཆ་རྣོན་པོས་འདེབས་ཤིང་ཉེན་པ་ན༔ 

			tsön cha nön poy dep shing nyen pa na

			Bao vây và tấn công chúng con với vũ khí sắc nhọn, 

			

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			yi nyi te tsom me par söl wa dep

			Nếu chúng con khẩn cầu ngài không mâu thuẫn hay nghi hoặc,

			

ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེའི་གུར་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔ 

			or gyen dor jey gur dang den pa yi

			Uddiyana, với lều kim cương 

			

གཤེད་མ་བྲེད་ཅིང་མཚོན་ཆ་འཐོར་བར་འགྱུར༔ 

			she ma dre ching tsön cha tor war gyur

			Ngài phá tan đội quân đao phủ với vũ khí.

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành.

			

ནམ་ཞིག་ཚེ་ཟད་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔ 

			nam shik tse se chi way dü jung tse

			Khi thọ mạng chấm dứt, chúng con bước vào thời khắc của cái chết,

			

གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོས་ཉེན་པ་ན༔ 

			ne chö duk ngel drak poy nyen pa na

			Bị dày xéo bởi thống khổ kinh hoàng,

			

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			yi nyi te tsom me par söl wa dep

			Nếu chúng con khẩn cầu ngài không mâu thuẫn hay nghi hoặc,

			

ཨོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔ 

			or gyen nang wa ta ye trul pa te

			Uddiyana, bởi Ngài là hóa thân của đức Di Đà,

			

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་ངེས་པར་སྐྱེ༔ 

			de wa chen gyi shing du nge par kye

			Chúng con nhất định được vãng sinh cõi Tịnh độ Sukhavati.

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành.

			

སྒྱུ་ལུས་གཡར་པོ་ཞིག་པའི་བར་དོ་རུ༔ 

			gyu lü yar po shik pay bar do ru

			Trong thân trung ấm bardo, khi thân huyễn ảo giả tạm tan rã,

			

འཁྲུལ་སྣང་ཉིང་འཁྲུལ་སྡུག་བསྔལ་ཉེན་པ་ན༔ 

			trul nang nying trul duk ngel nyen pa na

			Khi bị đày đọa bởi vọng tưởng, ảo giác, khổ đau,

			

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			yi nyi te tsom me par söl wa dep

			Nếu chúng con khẩn cầu ngài không mâu thuẫn hay nghi hoặc, Uddiyana,

			

ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ 

			or gyen dü sum khyen pay tuk je yi

			Bậc thấu triệt 3 thời, không chút ngờ vực, nhờ đại bi tâm của ngài

			

འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྲོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ 

			trul nang rang sar drol war te tsom me

			Mọi vọng tưởng liền tự giải thoát.

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành.

			

གཞན་ཡང་ལས་དང་རྐྱེན་གྱི་དབང་གྱུར་ཏེ༔ 

			shen yang le dang kyen gyi wang gyur te

			Cũng như khi bị chi phối bởi ác lực nghiệp duyên

			

འཁྲུལ་སྣང་དངོས་པོར་ཞེན་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་ན༔ 

			trul nang ngö por shen ching duk ngel na

			Chúng con khổ đau do chấp trước vọng tưởng là thật,

			

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			yi nyi te tsom me par söl wa dep

			Nếu chúng con khẩn cầu ngài không mâu thuẫn hay nghi hoặc,

			

ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ངོ་བོ་སྟེ༔ 

			or gyen de chen gyal poy ngo wo te

			Uddiyana, bởi bản thể Ngài vốn là Vua Đại Lạc,

			

སྡུག་བསྔལ་འཁྲུལ་པ་རྩད་ནས་གཞིག་པར་བྱེད༔ 

			duk ngel trul pa tse ne shik par che

			Mọi khổ đau mê lầm của chúng con được đoạn trừ.

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành.

			

འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོས་ཉེན་པ་དང་༔ 

			dro druk duk ngel chen poy nyen pa dang

			Khi chúng sinh 6 cõi thống khổ,

			

ཁྱད་པར་བོད་ཀྱི་རྗེ་འབངས་སྡུག་བསྔལ་ན༔ 

			khye par bö kyi je bang duk ngel na

			Đặc biệt khi vua và dân Tây Tạng khổ đau, 

			

དད་གུས་མོས་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིས༔ 

			de gü mö pay dung shuk drak po yi

			Nếu với niềm tin, tôn kính, tín tâm và khát ngưỡng mãnh liệt,

			

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			yi nyi te tsom me par söl wa dep

			Chúng con khẩn cầu ngài không chút mâu thuẫn hay nghi hoặc,

			

ཨོ་རྒྱན་ཐུགས་རྗེས་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་གཟིགས༔ 

			or gyen tuk jey po gyur me par sik

			Uddiyana, xin hãy nhìn chúng con với tâm đại bi bất biến. 

			

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ 

			or gyen pe ma jung ne la söl wa dep

			Con xin khẩn cầu Đức Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana.

			

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

			sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop

			Xin gia trì để mọi mong cầu tự viên thành.
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